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PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ ĐƠN VỊ

1. THÔNG TIN CHUNG CỦA ĐƠN VỊ

1.1.  Tên đơn vị: KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC
1.2.  Địa chỉ đơn vị: 502 - Đỗ Xuân Hợp - Quận 9 - TP.HCM
1.3.  Số điện thoại: 08.37314063 -26
1.4.  Số Fax: 08.37313828
1.5.  Email: khoackdl@hvct.edu.vn
1.6.  Website: http://www.hvct.edu.vn
1.7.  Năm thành lập đơn vị: 2007
2. Thông tin khái quát vỀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ THÀNH TÍCH NỔI BẬT CỦA ĐƠN VỊ
Khoa Cơ khí động lực được nâng cấp từ  Bộ Môn sửa chữa ôtô thuộc Khoa Cơ khí, thành lập ngày 28 tháng 05 năm 2007. Với đội ngũ giảng viên nhiều năm kinh nghiệm tận tâm, nhiệt tình trong công tác giảng dạy. Sinh viên  được thực hành trên các mô hình thiết bị hiện đại, nhà xưởng được xây dựng mới với diện tích 1.000m2 và được phân thành 5 khu vực thực hành bao gồm: Xưởng thực hành động cơ xăng, Xưởng thực hành động cơ Diesel, Xưởng thực hành Điện ôtô, Xưởng thực hành khung gầm, Xưởng thực hành đồng sơn ôtô và khu đào tạo chất lượng cao với nhiều trang thiết bị hiện đại. Hàng năm, Khoa được nhà trường đầu tư bổ sung thêm các trang thiết bị dạy học mới phù hợp nhu cầu thực tế đặc biệt là được trang bị các mô hình tổng thể xe ôtô để sinh viên có điều kiện tiếp cận thực tế trên xe.
   3. Cơ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ CỦA ĐƠN VỊ

3.1. Cơ cấu tổ chức 
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Văn Ngọc
	Trưởng Khoa
	 

	2
	Lê Thanh Nhàn
	Phó Khoa
	

	3
	Phạm Thanh Đường
	GV
	 

	4
	Đỗ Văn Tập
	GV
	 

	5
	Ngô Văn Thận
	GV
	 

	6
	Phạm Hữu Nghĩa
	GV
	 Tổ Trưởng CĐ

	7
	Đỗ Trung Trực
	GV
	 Phó BT Đoàn TN

	8
	Nguyễn  Khải Hoàng
	GV
	 

	9
	Huỳnh Diệp Ngọc Long
	GV
	 Tổ Phó CĐ


      3.2. Danh sách cán bộ chủ chốt:
	1
	Nguyễn Văn Ngọc
	1975
	Ths
	Trưởng khoa

	2
	Lê Thanh Nhàn
	1984
	Ths
	Phó Khoa


3. 3. Tổng số cán bộ, giáo viên của đơn vị (tính đến thời điểm đánh giá)




- Nam: 09             - Nữ: 00
	Trình độ đào tạo
	Nam
	Nữ
	Tổng số

	Tiến sĩ
	0
	0
	0

	Thạc sĩ
	5
	0
	5

	Đại học
	2
	0
	2

	Cao đẳng
	2
	0
	2

	Trung cấp
	0
	0
	0

	Công nhân bậc 5/7 trở lên
	0
	0
	0

	Trình độ khác
	0
	0
	0

	Tổng số
	9
	0
	9


PHẦN II:  KẾT QUẢ TỰ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ CÔNG NGHỆ Ô TÔ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ
1. ĐẶt vẤn đỀ

Tự kiểm định là hoạt động quan trọng để đánh giá lại tình  hình hoạt động của đơn vị trong ba năm vừa qua. Từ đó xây dựng phương hướng hoạt động của khoa, từ đó để xây dựng khoa cơ khí động lực ngày càng phát triển, phát triển bền vững.
2. TỔNG QUAN CHUNG
	2.1.
	Căn cứ tự kiểm định
Căn cứ quy định về quy trình thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề ban hành kèm theo Thông tư số 42/2011/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 243/QĐ-TCDN ngày 15/4/2014 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề ban hành chương trình công tác năm 2014 của Tổng cục Dạy nghề;

Căn cứ quyết định 325/QĐ-TCDN ngày 19/5/2014 v/v phê duyệt hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn và hướng dẫn đánh giá các chỉ số kiểm định chất lượng chương trình đào tạo để thí điểm thực hiện kiểm định chất lượng chương trình đào tạo năm 2014 và năm 2015

Căn cứ Quyết định số 522/QĐ-TCDN ngày 25/7/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề v/v phê duyệt danh sách 05 chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng nghề tại 05 Trường Cao đẳng nghề tham gia thí điểm kiểm định chất lượng chương trình đào tạo đợt 3 năm 2014;

Căn cứ Công văn số 226/CKĐCL-KĐ  ngày 28/7/2014 của Cục Kiểm định chất lượng v/v thực hiện thí điểm kiểm định chất lượng chương trình đào tạo năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 175/QĐ-CĐNKTCN ngày 4/8/2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề KTCN TpHCM  v/v kiện toàn  Hội đồng kiểm định chất lượng dạy nghề năm 2014 .

·           Căn cứ các hoạt động thực tế tại khoa

	2.2.
	Mục đích tự kiểm định
Khoa cơ khí động lực của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ TpHCM tham gia kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo chương trình thí điểm của Tổng cục Dạy nghề - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 

Khoa cơ khí động lực tự đánh giá, phân tích những điểm mạnh, những tồn tại trong công tác tổ chức quản lý, điều hành các hoạt động đào tạo nghề  công nghệ ô tô trình độ Cao đẳng.

Đề ra các kế hoạch nhằm phát huy hiệu quả những mặt mạnh và tích cực, khắc phục kịp thời những tồn tại, đặc biệt là đề ra các giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng quản lý và đào tạo của Khoa cơ khí động lực
       Xác định thực trạng, khả năng dạy nghề, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của khoa.
       Tổng hợp những nội dung đã và đang thực hiện theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định trường Cao đẳng nghề với minh chứng cụ thể kèm theo.
       Cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo của khoa để đăng ký kiểm định chất lượng dạy nghề năm 2014.

	2.3.
	Yêu cầu tự kiểm định
Yêu cầu của công tác tự kiểm định chất lượng chương trình đào tạo là phải đánh giá được hiện trạng của chương trình đào tạo, do đó phải thực hiện một cách toàn diện, nghiêm túc trung thực, khách quan.

Thực hiện đúng theo qui trình, và tuân thủ theo các yêu cầu của các hướng dẫn, các văn bản, biểu mẫu của Tổng cục dạy nghề ban hành.

Các đơn vị trong nhà trường có liên quan đến hoạt động quản lý, đào tạo của khoa cơ khí động lực tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin để công tác tự kiểm định của khoa cơ khí động lực đạt hiệu quả cao nhất.

Những kế hoạch nhằm khắc phục những tồn tại phải cụ thể, rõ ràng và có khả năng thực thi.

 Toàn bộ cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh sinh viên trong trong trường, đặc biệt là khoa cơ khí động lực phải biết được thông tin kiểm định để từ đó có biện pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng quản lý và đào tạo chung của nhà trường.

            Đánh giá các hoạt động của trường thông qua các minh chứng theo các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng do Bộ Lao động - TBXH ban hành để chỉ ra mặt mạnh, mặt yếu để từ đó xây dựng kế hoạch và các biện pháp khắc phục nhằm đáp ứng mục tiêu dạy nghề đã đề ra.


1.4. Phương pháp tự kiểm định và các bước tiến hành

1.4.1. Phương pháp tự kiểm định
1. Căn cứ vào Bộ dự thảo tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo, khoa cơ khí động lực thực hiện công tác tự kiểm định, thu thập thông tin, minh chứng về từng hoạt động và báo cáo kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của khoa. 

2. Đánh giá, xác định mức độ đạt được theo tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm định chất lượng chương trình dạy nghề có liên quan; phân tích, chỉ rõ các điểm mạnh, tồn tại và nguyên nhân; đề xuất kế hoạch hành động nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của khoa.

3. Viết báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng của đơn vị và gửi hội đồng kiểm định của Trường.

4. Tổ chức quản lý, duy trì cơ sở dữ liệu, thông tin, minh chứng về các hoạt động của đơn vị.

1.4.2. Các bước tiến hành kiểm định

Quy trình tự kiểm định của Trường thực hiện đúng theo điều 5 của Thông tư số 42/2011/BLĐTBXH gồm các bước sau:


1. Thực hiện công tác chuẩn bị tự kiểm định chất lượng chương trình đào tạo


2. Thực hiện tự kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các đơn vị trong Trường.


3. Lập báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của trường


4. Hội đồng kiểm định chất lượng dạy nghề của trường thẩm định, phê duyệt Báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của trường

5. Công bố báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng dạy nghề trong trường và gửi báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng dạy nghề về Cục kiểm định chất lượng dạy nghề.

3. TỰ ĐÁNH GIÁ

3.1. Tổng hợp kết quả tự kiểm định
	TT
	Tiêu chí, Tiêu chuẩn,Chỉ số

(Ghi đầy đủ nội dung chỉ số)
	Chức năng, nhiệm vụ có liên quan tới chỉ số
	Đơn vị tự đánh giá hoàn thành chức năng, nhiệm vụ

	
	
	
	Hoàn thành
	Không hoàn thành

	1
	Tiêu chí 1: Mục tiêu – nhiệm vụ
	
	
	

	1.1
	Tiêu chuẩn 1.1: Mục tiêu của chương trình đào tạo
	
	
	

	1.1.1
	 Chỉ số 1: Mục tiêu của chương trình đào tạo  phù hợp với mục tiêu dạy nghề theo trình độ đào tạo nghề được quy định tại Luật Dạy nghề, chương trình khung, mục tiêu, nhiệm vụ của trường và yêu cầu sử dụng nhân lực của địa phương hoặc ngành. 
	Căn cứ quy định xây dựng chương trình khung trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề do Bộ LĐTB&XH ban hành, toàn bộ mục tiêu của chương trình dạy nghề của Khoa cơ khí động lực đều phù hợp với mục tiêu dạy nghề theo trình độ đào tạo nghề được quy định tại Luật Dạy Nghề, chương trình khung, mục tiêu, nhiệm vụ của trường và yêu cầu sử dụng nhân lực của địa phương hoặc ngành 
	X
	

	1.1.2
	 Chỉ số 2: Mục tiêu của chương trình đào tạo thể hiện đầy đủ những yêu cầu cần đạt được về kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp; chính trị, đạo đức, thể chất, quốc phòng; định hướng vị trí việc làm của học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp. 


	Mục tiêu của chương trình dạy nghề Công nghệ ô tô được Khoa cơ khí động lực thể hiện đầy đủ những yêu cầu cần đạt được về kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp; chính trị, đạo đức, thể chất, quốc phòng; định hướng vị trí việc làm của học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp 
	X
	

	1.2
	Tiêu chuẩn 1.2. Nhiệm vụ đào tạo của trường đối với nghề có chương trình đào tạo được kiểm định
	
	
	

	1.2.1
	Chỉ số 1: Nhiệm vụ đào tạo của trường đối với nghề có chương trình đào tạo được kiểm định phải được xác định rõ ràng về số lượng tuyển sinh, tỷ lệ tốt nghiệp, tỷ lệ có việc làm của học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp và được công bố công khai trước khi tổ chức các khóa đào tạo. 
	Nhiệm vụ đào tạo của nghề Công nghệ ô tô được xác định rõ ràng về số lượng tuyển sinh, tỷ lệ tốt nghiệp, tỷ lệ có việc làm của học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp và được công khai trên trang web của trường trước khi tổ chức các khóa đào tạo
	X
	

	2
	Tiêu chí 2: Hoạt động quản lý và tổ chức đào tạo
	
	
	

	2.2
	Tiêu chuẩn 2.2: Công tác tuyển sinh thực hiện theo quy định
	
	
	

	2.2.2
	Chỉ số 2: Hàng năm tổ chức thực hiện tuyển sinh theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và quy chế tuyển sinh của trường đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan.
	Phối hợp với phòng tuyển sinh để cung cấp thông tin, hình ảnh về Khoa cơ khí động lực trong brochure,  tờ rơi
	X
	

	2.2.3
	Chỉ số 3: Hàng năm, kết quả về số lượng tuyển sinh đạt từ 80% trở lên so với kế hoạch tuyển sinh của trường.
	Số lượng sinh viên hàng năm đăng kí học ngành Công nghệ ô tô tại Khoa cơ khí động lực  trung bình là 30 sinh viên. Như vậy đã hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra của Khoa cơ khí động lực 
	X
	

	2.2.4
	Chỉ số 4: Hàng năm, trường đánh giá công tác tuyển sinh và có biện pháp nâng cao hiệu quả tuyển sinh.
	Khoa cơ khí động lực thường xuyên đánh giá công tác tuyển sinh và đưa ra nhiều biện pháp để nâng cao hiệu quả tuyển sinh như: cử giáo viên theo hỗ trợ tư vấn với phòng tuyển sinh và thiết kế tờ rơi riêng giới thiệu về Khoa cơ khí động lực
	X
	

	2.3
	Tiêu chuẩn 2.3: Thực hiện đa dạng hoá các hình thức, phương pháp tổ chức đào tạo
	
	
	

	2.3.1
	Chỉ số 1: Trường có hình thức, phương pháp tổ chức đào tạo đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, sinh viên.
	Khoa cơ khí động lực đã ứng dụng phương pháp học tập chủ động và giảng dạy theo phương pháp tích hợp  
	X
	

	2.3.2
	Chỉ số 2: Hàng năm, thu thập ý kiến đánh giá của cán bộ quản lý, nhà giáo dạy nghề, doanh nghiệp có tham gia thực hiện chương trình đào tạo, học sinh, sinh viên và người tốt nghiệp đã đi làm về sự phù hợp, hiệu quả của các hình thức, phương pháp tổ chức đào tạo đang triển khai; có báo cáo kết quả việc thu thập ý kiến đánh giá và đã sử dụng kết quả thu thập ý kiến đánh giá để điều chỉnh phù hợp với thực tế, nâng cao hiệu quả của các hình thức, phương pháp tổ chức đào tạo.
	Khoa cơ khí động lực đã thực hiện thu thập ý kiến đánh giá của sinh viên, cựu sinh viên và doanh nghiệp về các hình thức, phương pháp dạy học; 
	X
	

	2.4
	Tiêu chuẩn 2.4: Kế hoạch đào tạo được xây dựng và tổ chức thực hiện  đúng quy định
	
	
	

	2.4.1
	Chỉ số 1: Trường có kế hoạch và tiến độ đào tạo cho từng khóa học, năm học, học kỳ theo đúng chương trình đào tạo và đảm bảo tuân thủ các quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
	Khoa cơ khí động lực có kế hoạch và tiến độ đào tạo cho từng khóa học, năm học, học kỳ theo đúng chương trình đào tạo và đảm bảo tuân thủ các quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 
	X
	

	2.4.2
	Chỉ số 2: Tổ chức đào tạo theo đúng kế hoạch, nội dung chương trình đào tạo và đảm bảo tiến độ.
	Khoa cơ khí động lực tổ chức đào tạo theo đúng kế hoạch, nội dung chương trình đào tạo và đảm bảo tiến độ.
	X
	

	2.5
	Tiêu chuẩn 2.5: Thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả dạy và học
	
	
	

	2.5.1
	Chỉ số 1: Áp dụng các phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa học sinh, sinh viên, khuyến khích phát triển tư duy sáng tạo, năng lực tự học, tự nghiên cứu và tinh thần hợp tác của học sinh, sinh viên.
	Khoa cơ khí động lực đã áp dụng các phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa học sinh, sinh viên, khuyến khích phát triển tư duy sáng tạo, năng lực tự học, tự nghiên cứu và tinh thần hợp tác của học sinh, sinh viên. 
	X
	

	2.5.2
	Chỉ số 2: Trường có các kết quả nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến hoặc thiết bị dạy nghề tự làm được ứng dụng hiệu quả trong hoạt động giảng dạy, học tập.
	Khoa cơ khí động lực có 01 thiết bị dạy nghề tự làm đạt giải 03 toàn quốc năm 2013
	X
	

	2.5.3
	Chỉ số 3: Trường có các hình thức phối hợp với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong quá trình đào tạo.
	Khoa cơ khí động lực có mối liên hệ chặt chẽ với các công ty ô tô, garage tại TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu để kết hợp đào tạo sinh viên
	X
	

	2.5.4
	Chỉ số 4: Trường có tham gia hoạt động hợp tác với các cơ sở đào tạo của nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế để trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn và phương pháp dạy học.
	Khoa cơ khí động lực đang thụ hưởng dự án tài trợ của ngân hàng tái thiết Đức tài trợ thực hiện từ năm 2014-2016
	X
	

	2.5.5
	Chỉ số 5: Hàng năm, trường tổ chức thu thập ý kiến của cán bộ quản lý, nhà giáo dạy nghề, học sinh, sinh viên, người tốt nghiệp đã đi làm và doanh nghiệp về các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học; có báo cáo kết quả việc thu thập ý kiến và đã sử dụng kết quả thu thập ý kiến để tổng kết, đánh giá và hoàn thiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học để phổ biến áp dụng.
	Khoa cơ khí động lực đã thực hiện thu thập ý kiến đánh giá của sinh viên, cựu sinh viên và doanh nghiệp để tổng kết, đánh giá và hoàn thiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học để phổ biến áp dụng.
	X
	

	2.7
	Tiêu chuẩn 2.7: Kết quả và hiệu quả đào tạo
	
	
	

	2.7.2
	Chỉ số 2: Tỷ lệ học sinh, sinh viên có việc làm đúng nghề được đào tạo trong thời gian 6 tháng sau khi tốt nghiệp đạt từ 70% trở lên.
	Khoa cơ khí động lực đã thực hiện thống kê tỷ lệ học sinh, sinh viên có việc làm đúng nghề được đào tạo trong thời gian 6 tháng sau khi tốt nghiệp là trên 70%
	x
	

	3
	Tiêu chí 3: Nhà giáo dạy nghề và cán bộ quản lý
	
	
	

	3.1
	Tiêu chuẩn 3.1: Trường có quy định về tuyển dụng, đánh giá nhà giáo dạy nghề và có chính sách khuyến khích nhà giáo dạy nghề học tập và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ
	
	
	

	3.1.2
	Chỉ số 2: Trường có chính sách và biện pháp khuyến khích nhà giáo dạy nghề học tập và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học, nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến và chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng giảng dạy.
	Khoa có cập nhật và phổ biến đến các cán bộ giáo viên trong Khoa các chính sách và biện pháp khuyến khích nhà giáo dạy nghề học tập và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học, nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến và chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng giảng dạy 
	X
	

	3.1.3
	Chỉ số 3: Trường đã thực hiện chính sách và biện pháp khuyến khích nhà giáo dạy nghề học tập và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học, nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến và chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng giảng dạy.
	Khoa đã đề cử, lập danh sách cán bộ giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng về phương pháp dạy học tích cực, lớp bồi dưỡng tiếng anh. Các cán bộ giáo viên trong khoa cũng tích cực trau dồi trình độ chuyên môn  và nghiệp vụ đổi mới phương pháp dạy học, nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến và chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng giảng dạy
	X
	

	3.3
	Tiêu chuẩn 3.3: Đội ngũ nhà giáo dạy nghề đáp ứng yêu cầu
	
	
	

	3.3.2
	Chỉ số 2: Tổng số giờ giảng dạy vượt tiêu chuẩn giờ giảng của nhà giáo dạy nghề trong năm học không vượt quá số giờ quy định.
	Thông qua số liệu khảo sát và bảng thanh toán giờ giảng vượt định mức cho giáo viên; đồng thời đối chiếu với thông tư số 09/2008/TT-BLĐTBXH quy định về số giờ định mức đối với mỗi giáo viên cho thấy giáo viên có tải trọng lao động vượt quá 50% so với tiêu chuẩn quy định
	
	x

	3.4
	Tiêu chuẩn 3.4: Nhà giáo dạy nghề đạt chuẩn
	
	
	

	3.4.1
	Chỉ số 1: Đội ngũ nhà giáo dạy nghề đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
	Khoa cơ khí động lực có 9 cán bộ giáo viên chuyên môn dạy nghề Công nghệ ô tô (có 5 giáo viên đạt trình độ thạc sĩ và 2 giáo viên đạt trình độ kĩ sư, 2 giáo viên trình độ cử nhân cao đẳng) 
	X
	

	3.4.2
	Chỉ số 2: Đội ngũ nhà giáo dạy nghề đạt chuẩn kỹ năng nghề theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
	Giáo viên khoa có kỹ năng nghề thực hành thành thạo các kỹ năng của nghề; tổ chức thành thạo lao động sản xuất và nắm vững kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động của nghề
	X
	

	3.4.3
	Chỉ số 3: Đội ngũ nhà giáo dạy nghề đạt chuẩn trình độ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
	100% giáo viên của Khoa cơ khí động lực  đạt chuẩn trình độ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	X
	

	3.4.4
	Chỉ số 4: Đội ngũ nhà giáo dạy nghề đạt chuẩn trình độ tin học, ngoại ngữ theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
	Căn cứ vào TT 30/2010/TT-BLĐTBXH ngày 29/9/2010 của Bộ LĐ-TB và XH ban hành Quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề, tất cả giáo viên giảng dạy nghề Công nghệ ô tô đều đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học hoặc thạc sĩ chuyên ngành, có kỹ năng nghề cao, sử dụng thành thạo các phương tiện dạy học, trang thiết bị dạy nghề để nâng cao hiệu quả giảng dạy, đảm bảo chất lượng dạy nghề; ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong giảng dạy 
	X
	

	3.5
	Tiêu chuẩn 3.5: Nhà giáo dạy nghề thực hiện đầy đủ và có hiệu quả nhiệm vụ được giao
	
	
	

	3.5.1
	Chỉ số 1: Đội ngũ nhà giáo dạy nghề thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ: chuẩn bị giảng dạy, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên, quản lý hồ sơ dạy học theo quy định.
	Khoa theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch đào tạo bằng thời khóa biểu, kế hoạch giáo viên, các loại sổ, bảng biểu tổng hợp; đảm bảo việc thực hiện đúng yêu cầu về nội dung bằng cách kiểm tra giáo án lên lớp, sổ lên lớp, sổ tay giáo viên 


	X
	

	3.5.2
	Chỉ số 2: Đội ngũ nhà giáo tham gia các phong trào thi đua của các cấp tổ chức: hội giảng, hội thi thiết bị tự làm.
	Tập thể cán bộ, giáo viên khoa tập trung nghiên cứu chuyên môn, tìm tòi phương pháp dạy học mới. Ngoài ra còn hướng dẫn học tập trực tiếp trên mô hình và các thao tác thực hành phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm
	X
	

	3.5.3
	Chỉ số 3: Nhà giáo dạy nghề tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên hoặc có sáng kiến cải tiến hoặc làm đồ dùng, thiết bị dạy học nhằm nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy.
	Năm 2014, Khoa có giáo viên đăng ký 02 nghiên cứu khoa học chế tạo xe tiết kiệm năng lượng  của Honda tổ chức đang trong giai đoạn nghiên cứu thực hiện
	X
	

	3.6
	Tiêu chuẩn 3.6: Đội ngũ nhà giáo dạy nghề được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ
	
	
	

	3.6.1
	Chỉ số 1: Hàng năm, trường có kế hoạch chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo dạy nghề và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nhà giáo dạy nghề.
	Khoa có đề suất cho giáo viên được tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng chuyên môn trên cơ sở kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ cho giáo viên của khoa, khoa đăng ký nhu cầu đào tạo hàng năm với trường 
	X
	

	3.6.2
	Chỉ số 2: Trường tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng hoặc cử nhà giáo đi học tập, bồi dưỡng theo kế hoạch.
	Khoa đã đề cử, lập kế hoạch cử cán bộ giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng về phương pháp dạy học tích cực, lớp bồi dưỡng tiếng anh theo kế hoạch của trường 
	X
	

	3.6.3
	 Chỉ số 3: Hàng năm, trường có kế hoạch và tổ chức cho nhà giáo dạy nghề đi thực tế sản xuất, tiếp cận với công nghệ mới để bổ sung kinh nghiệm nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu giảng dạy.
	Khoa có kế hoạch và tổ chức cho đội ngũ giáo viên dạy nghề đi thực tập sản xuất, tiếp cận với công nghệ mới cũng như học hỏi thực tế để bổ sung kinh nghiệm về chuyên môn và nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu giảng dạy 
	X
	

	3.6.4
	Chỉ số 4: Hàng năm, trường thực hiện tổng kết, đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng cho nhà giáo dạy nghề và việc cử nhà giáo dạy nghề đi thực tế sản xuất.


	Khoa có kế hoạch và tổ chức cho đội ngũ giáo viên dạy nghề đi thực tập sản xuất, tiếp cận với công nghệ mới cũng như học hỏi thực tế để bổ sung kinh nghiệm về chuyên môn và nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu giảng dạy 
	X
	

	3.7
	Tiêu chuẩn 3.7 Đội ngũ nhà giáo được đánh giá, xếp loại hàng năm
	
	
	

	3.7.1
	Chỉ số 1: Công tác đánh giá, xếp loại nhà giáo dạy nghề được triển khai hàng năm theo quy định, đảm bảo chính xác, trung thực và khách quan.
	Khoa có triển khai công tác đánh giá, xếp loại nhà giáo dạy nghề được triển khai hàng năm theo quy định, đảm bảo chính xác, trung thực và khách quan 
	X
	

	4
	Tiêu chí 4: Chương trình – giáo trình
	
	
	

	4.2
	Tiêu chuẩn 4.2: Chương trình dạy nghề được xây dựng có sự tham gia của nhà giáo, cán bộ quản lý và cán bộ khoa học kỹ thuật của các doanh nghiệp; có sự tham khảo các chương trình tương ứng của nước ngoài và cập nhật thành tựu khoa học, công nghệ mới có liên quan đến chương trình dạy nghề
	
	
	

	4.2.1
	Chỉ số 1: Chương trình dạy nghề được xây dựng có sự tham gia của các nhà giáo dạy nghề.
	Có danh sách nhà giáo dạy nghề và danh sách nhà giáo dạy nghề tham gia xây dựng chương trình dạy nghề.
Có các quyết định thành lập ban hoặc hội đồng xây dựng và thẩm định chương trình dạy nghề.
Các văn bản và minh chứng khác cho thấy ít nhất 30% nhà giáo dạy nghề tham gia góp ý kiến hoặc tham gia xây dựng hoặc thẩm định chương trình dạy nghề.
	X
	

	4.2.2
	Chỉ số 2: Chương trình dạy nghề được xây dựng có sự tham gia của cán bộ quản lý của các phòng khoa có liên quan đến việc thực hiện chương trình đào tạo.
	Có danh sách cán bộ quản lý phòng, khoa có liên quan việc thực hiện chương trình đào tạo được kiểm định và danh sách cán bộ quản lý phòng, khoa tham gia xây dựng chương trình dạy nghề.
Có các quyết định thành lập ban hoặc hội đồng xây dựng và thẩm định chương trình dạy nghề.
Các văn bản và minh chứng khác cho thấy ít nhất 30% cán bộ quản lý phòng, khoa có liên quan tham gia góp ý kiến hoặc tham gia xây dựng hoặc thẩm định chương trình dạy nghề.
	X
	

	4.2.3
	Chỉ số 3: Chương trình dạy nghề được xây dựng có sự tham gia của các cán bộ khoa học kỹ thuật trong các doanh nghiệp.
	Có danh sách cán bộ khoa học kỹ thuật từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tham gia xây dựng chương trình dạy nghề.
Có các quyết định thành lập ban hoặc hội đồng xây dựng và thẩm định chương trình dạy nghề.
Các văn bản và minh chứng khác cho thấy có ít nhất 02 cán bộ kỹ thuật của doanh nghiệp tham gia tham gia góp ý kiến hoặc tham gia xây dựng hoặc thẩm định chương trình dạy nghề.
	X
	

	4.2.4
	Chỉ số 4: Khi xây dựng chương trình dạy nghề có tham khảo các chương trình tương ứng của nước ngoài hoặc cập nhật những thành tựu khoa học, công nghệ mới liên quan đến chương trình dạy nghề.
	Có chương trình đào tạo và Quyết định ban hành chương trình dạy nghề.
Có thông tin các chương trình tương ứng của nước ngoài hoặc những thành tựu khoa học, công nghệ mới liên quan đến chương trình dạy nghề đã được tham khảo.
Nội dung của chương trình đào tạo hoặcchương trình môn học, mô-đun và các minh chứng khác thể hiện khi xây dựng chương trình dạy nghề có tham khảo các chương trình tương ứng của nước ngoài hoặc cập nhật những thành tựu, khoa học mới có liên quan đến chương trình dạy nghề.
	X
	

	4.3
	Tiêu chuẩn 4.3: Chương trình dạy nghề được rà soát, điều chỉnh, bổ sung
	
	
	

	4.3.2
	Chỉ số 2: Thực hiện việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung chương trình dạy nghề theo quy định.
	Có kế hoạch về tổ chức rà soát và điều chỉnh, bổ sung chương trình dạy nghề theo định kỳ hoặc đột xuất (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và tính đến thời điểm kiểm định).
Có báo cáo rà soát và điều chỉnh, bổ sung chương trình dạy nghề cần điều chỉnh theo kế hoạch (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và tính đến thời điểm kiểm định).
Có báo cáo về việc bổ sung, cập nhật kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan cho chương trình dạy nghề (trong trường hợp đột xuất) và các nội dung cập nhật kỹ thuật công nghệ mới liên quan đến chương trình dạy nghề được cập nhật hàng năm (nếu có).
Nội dung các văn bản hoặc báo cáo và thực tế cho thấy việc tổ chức rà soát và điều chỉnh, bổ sung chương trình dạy nghề theo đúng quy định.
	X
	

	4.3.3
	Chỉ số 3: Thực hiện việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung chương trình dạy nghề ngay khi phát hiện có thay đổi của công nghệ trong thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến chương dạy nghề.
	Trường có kế hoạch lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của người sử dụng lao động, người đã tốt nghiệp về sự phù hợp của chương trình dạy nghề với yêu cầu thực tiễn của thị trường lao động hướng tới việc làm bền vững hàng năm (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và tính đến thời điểm kiểm định).
Có các minh chứng (phiếu thu thập ý kiến hoặc phiếu khảo sát, biên bản phỏng vấn...) thể hiện hàng năm có tổ chức thu thập ý kiến đánh giá của người sử dụng lao động, người tốt nghiệp đã đi làm về sự phù hợp của chương trình dạy nghề với yêu cầu thực tiễn của thị trường lao động (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và tính đến thời điểm kiểm định).
Có báo cáo kết quả việc thực hiện thu thập ý kiến của người sử dụng lao động, người đã tốt nghiệp về sự phù hợp của chương trình dạy nghề công nghệ ô tô năm.
Có báo cáo về việc bổ sung, cập nhật kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan cho chương trình dạy nghề (trong trường hợp đột xuất) và các nội dung cập nhật kỹ thuật công nghệ mới liên quan đến chương trình dạy nghề được cập nhật hàng năm (nếu cần thiết)
Nội dung các văn bản hoặc báo cáo và thực tế cho thấy việc tổ chức rà soát và điều chỉnh, bổ sung chương trình dạy nghề theo đúng quy định.
	X
	

	4.4
	Tiêu chuẩn 4.4: Giáo trình các mô-đun, môn học của chương trình dạy  nghề được biên soạn và ban hành theo quy định
	
	
	

	4.4.2
	Chỉ số 2: Trường thực hiện tổ chức biên soạn và phê duyệt giáo trình đúng theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và của trường
	Danh mục các giáo trình được sử dụng làm tài liệu giảng dạy và học tập chính thức của trường.
Có các quyết định thành lập ban biên soạn, hội đồng thẩm định, quyết định phê duyệt giáo trình trình làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức đối với các mô-đun, môn học của chương trình dạy nghề.
Thành phần của ban biên soạn, hội đồng thẩm định đúng quy định của Bộ LĐTBXH và của trường.
Có biên bản nghiệm thu, quyết định phê duyệt giáo trình dạy nghề sau khi biên soạn hoặc lựa chọn và thẩm định.
Có bản in giáo trình của các mô-đun, môn học trong chương trình dạy nghề.
Nội dung các văn bản thể hiện: việc biên soạn hoặc lựa chọn thẩm định giáo trình dạy nghề theo đúng quy định Thông tư 29/2013/TT-BLĐTBXH đối với xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình dạy nghề trình độ trung cấp, cao đẳng cho các nghề trọng điểm cấp độ quốc gia và quy định của trường.

	X
	

	4.4.3
	Chỉ số 3: Có đủ giáo trình của các mô-đun, môn học trong chương trình dạy nghề theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và của trường.
	Có thống kê giáo trình của các mô-đun, môn học trong chương trình dạy nghề hiện có: tên giáo trình; năm ban hành; cơ quan biên soạn, ban hành.
Có bản in giáo trình của các mô-đun, môn học trong chương trình dạy nghề.
Có các quyết định phê duyệt giáo trình làm tài liệu giảng dạy và học tập chính thức.
Qua kiểm tra thực tế số lượng giáo trình của trường hiện có so với danh mục các mô - đun, môn học trong chương trình dạy nghề cho thấy trường có đủ giáo trình.
	X
	

	4.5
	Tiêu chuẩn 4.5: Giáo trình được rà soát, điều chỉnh, bổ sung
	
	
	

	4.5.2
	Chỉ số 2: Trường tổ chức rà soát, điều chỉnh và bổ sung giáo trình theo quy định.
	Hàng năm có kế hoạch thu thập thu thập ý kiến nhận xét, đánh giá của cán bộ quản lý, nhà giáo dạy nghề về mức độ giáo trình đáp ứng các yêu cầu của chương trình dạy nghề, yêu cầu đổi mới nội dung và phương pháp dạy học (trong 3 năm trước năm kiểm định và tại năm kiểm định)
Có các minh chứng (phiếu khảo sát hoặc lấy ý kiến; tọa đàm, hội nghị, ...) thể hiện trường lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của cán bộ quản lý, nhà giáo dạy nghề về mức độ giáo trình đáp ứng các yêu cầu của chương trình dạy nghề, yêu cầu đổi mới nội dung và phương pháp dạy học.
Có báo cáo kết quả việc thực hiện theo kế hoạch và kết quả thực hiện thu thập ý kiến (trong 3 năm trước năm kiểm định và tính đến thời điểm kiểm định)
Có báo cáo về việc sử dụng kết quả thực hiện thu thập ý kiến (trong 3 năm trước năm kiểm định và tính đến thời điểm kiểm định)
Có kế hoạch và tổ chức rà soát và điều chỉnh, bổ sung giáo trình (trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và tính đến thời điểm kiểm định) theo định kỳ hoặc đột xuất (theo yêu cầu/khi chương trình dạy nghề thay đổi) cho tất cả các giáo trình của các môn học, mô-đun.
Có báo cáo rà soát và điều chỉnh, bổ sung giáo trình dạy nghề; Có quyết định điều chỉnh, bổ sung sau khi rà soát các nội dung và có các nội dung đã được điều chỉnh, bổ sung trong giáo trình (nếu có).
Các báo cáo và minh chứng khác cho thấy trong thời gian 3 năm trước năm kiểm định và tính đến thời điểm kiểm định trường tổ chức rà soát và điều chỉnh, bổ sung giáo trình theo đúng quy định của trường và của Bộ LĐTBXH.
	X
	

	5.4
	Tiêu chuẩn 5.4: Nguyên, nhiên, vật liệu đáp ứng hoạt động dạy và học
	
	
	

	5.4.1
	Chỉ số 1: Trường có quy định về việc quản lý, cấp phát, sử dụng vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ hoạt động dạy và học.
	
	X
	

	5.4.2
	Chỉ số 2: Tổ chức việc quản lý, cấp phát, sử dụng vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu theo quy định.
	
	X
	

	5.4.3
	Chỉ số 3: Trường có kế hoạch vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu cho từng học kỳ, năm học.
	
	X
	

	5.4.4
	Chỉ số 4: Vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu được cung cấp kịp thời, đầy đủ theo kế hoạch và tiến độ đào tạo.
	
	X
	

	5.5
	Tiêu chuẩn 5.5: Thư viện đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình đào tạo
	
	
	

	5.5.1
	Chỉ số 1: Trường có thư viện; thư viện có đủ giáo trình đã được trường phê duyệt, mỗi loại giáo trình đảm bảo tối thiểu 10 bản in hoặc file mềm; hình thức phục vụ phù hợp với nhu cầu tra cứu của nhà giáo dạy nghề và học sinh, sinh viên.
	
	X
	

	5.5.2
	Chỉ số 2: Thư viện được tin học hóa, có các tài liệu điện tử, được nối mạng, bảo đảm các thiết bị hoạt động bình thường  phục vụ thuận lợi cho nhu cầu tra cứu của nhà giáo và học sinh, sinh viên.
	
	X
	

	7
	Tiêu chí 7: Công tác học sinh, sinh viên
	
	
	

	7.1
	Tiêu chuẩn 7.1: Học sinh, sinh viên được tạo điều kiện học tập, rèn luyện để nâng cao sức khỏe phát triển thể chất, tham gia nghiên cứu khoa học hoặc thi tay nghề
	
	
	

	7.1.3
	Chỉ số 3: Trường định kỳ tổ chức cho học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học hoặc thi tay nghề phù hợp với chương trình đào tạo.
	
	X
	


2.2 Tự đánh giá mức độ hoàn thành chức năng, nhiệm vụ có liên quan đến các chỉ số do Hội đồng kiểm định phân công

2.2.1 Tiêu chí 1 - Tiêu chuẩn 1.1
a) Đánh giá chỉ số
a.1. Chỉ số 1: Mục tiêu của chương trình đào tạo  phù hợp với mục tiêu dạy nghề theo trình độ đào tạo nghề được quy định tại Luật Dạy nghề, chương trình khung, mục tiêu, nhiệm vụ của trường và yêu cầu sử dụng nhân lực của địa phương hoặc ngành.
Căn cứ quy định xây dựng chương trình khung trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề do Bộ LĐTB&XH ban hành, toàn bộ mục tiêu của chương trình dạy nghề của Khoa cơ khí động lực đều phù hợp với mục tiêu dạy nghề theo trình độ đào tạo nghề được quy định tại Luật Dạy Nghề, chương trình khung, mục tiêu, nhiệm vụ của trường và yêu cầu sử dụng nhân lực của địa phương hoặc ngành ( 1.1.1.01- Chương trình đào tạo nghề Công nghệ ô tô trình độ cao đẳng;  1.1.1.02- Chương trình đào tạo nghề Công nghệ ô tô trình độ trung cấp;  1.1.1.03- Quyết định thành lập trường;  1.1.1.04- Đề án qui hoạch phát triển Trường đến năm 2020 (đã được Bộ phê duyệt);  1.1.1.05- Chương trình khung nghề Công nghệ ô tô trình độ cao đẳng;  1.1.1.06- Chương trình khung nghề Công nghệ ô tô trình độ trung cấp;  1.1.1.07- Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, Nhu cầu nguồn nhân lực của Tp.HCM)
Tự đánh giá chỉ số: Hoàn thành
a.2. Chỉ số 2: Mục tiêu của chương trình đào tạo thể hiện đầy đủ những yêu cầu cần đạt được về kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp; chính trị, đạo đức, thể chất, quốc phòng; định hướng vị trí việc làm của học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp. 
Mục tiêu của chương trình dạy nghề Công nghệ ô tô được Khoa cơ khí động lực thể hiện đầy đủ những yêu cầu cần đạt được về kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp; chính trị, đạo đức, thể chất, quốc phòng; định hướng vị trí việc làm của học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp ( 1.1.2.01- Chương trình đào tạo nghề Công nghệ ô tô trình độ cao đẳng;  1.1.2.02- Chương trình đào tạo nghề Công nghệ ô tô trình độ trung cấp)
Tự đánh giá chỉ số: Hoàn thành
b) Đánh giá tiêu chuẩn
- Điểm mạnh:
- Những tồn tại:

c) Kế hoạch:
2.2.2 Tiêu chí 1 - Tiêu chuẩn 1.2

a) Đánh giá chỉ số
a.1. Chỉ số 1: Nhiệm vụ đào tạo của trường đối với nghề có chương trình đào tạo được kiểm định phải được xác định rõ ràng về số lượng tuyển sinh, tỷ lệ tốt nghiệp, tỷ lệ có việc làm của học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp và được công bố công khai trước khi tổ chức các khóa đào tạo.
Nhiệm vụ đào tạo của nghề Công nghệ ô tô được xác định rõ ràng về số lượng tuyển sinh, tỷ lệ tốt nghiệp, tỷ lệ có việc làm của học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp và được công khai trên trang web của trường trước khi tổ chức các khóa đào tạo.( 1.2.1.01- Kế hoạch hoạt động của trường hàng năm;  1.2.1.02- Kế hoạch tuyển sinh hàng năm;  1.2.1.03- Kết quả tuyển sinh hàng năm;  1.2.1.04- Kết quả tốt nghiệp;  1.2.1.05- Báo cáo kết quả giới thiệu việc làm hàng năm;  1.2.1.06- Thống kê danh sách sinh viên đi làm tại các doanh nghiệp;  1.2.1.07- Website: hvct.edu.vn)
Tự đánh giá chỉ số: Hoàn thành
b) Đánh giá tiêu chuẩn
- Điểm mạnh:
- Những tồn tại:

c) Kế hoạch:
2.2.3. Tiêu chí 2  - Tiêu chuẩn 2.2
a) Đánh giá chỉ số
a.1 Chỉ số 2:  Hàng năm tổ chức thực hiện tuyển sinh theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và quy chế tuyển sinh của trường đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan. 

Khoa cơ khí động lực đã và đang phối hợp với phòng tuyển sinh để cung cấp thông tin, hình ảnh về Khoa trong brochure,  tờ rơi (2.2.2.01 - Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh năm 2014;  2.2.2.02 - Biên bản họp của Hội đồng tuyển sinh  Báo cáo công tác tuyển sinh năm 2014;  2.2.2.03 - Website: hvct.edu.vn;  2.2.2.04 - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề;  2.2.2.05 - Danh sách tuyển sinh học sinh nghề CÔNG NGHệ Ô TÔ năm 2014)
Tự đánh giá chỉ số: Hoàn thành

a.2 Chỉ số 3:  Hàng năm, kết quả về số lượng tuyển sinh đạt từ 80% trở lên so với kế hoạch tuyển sinh của trường. 

Số lượng sinh viên hàng năm đăng kí học ngành Công nghệ ô tô tại Khoa cơ khí động lực trung bình là 300 sinh viên. Như vậy đã hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra của Khoa cơ khí động lực ( 2.2.3.01 - Kế hoạch tuyển sinh;  2.2.3.02 - Báo cáo kết quả tuyển sinh;  2.2.3.03 - Quyết định mở lớp các năm;  2.2.3.04 - Biên bản kết luận kiểm tra công tác tuyển sinh hàng năm)
Tự đánh giá chỉ số: Hoàn thành
a.3 Chỉ số 4: Hàng năm, trường đánh giá công tác tuyển sinh và có biện pháp nâng cao hiệu quả tuyển sinh.
Khoa cơ khí động lực thường xuyên đánh giá công tác tuyển sinh và đưa ra nhiều biện pháp để nâng cao hiệu quả tuyển sinh như: cử giáo viên theo hỗ trợ tư vấn với phòng tuyển sinh và thiết kế tờ bướm riêng giới thiệu về Khoa cơ khí động lực ( 2.2.4.01 - Kế hoạch tổ chức tổng kết công tác tuyển sinh;  2.2.4.02 - Báo cáo công tác tuyển sinh;  2.2.4.03 – Tờ rơi giới thiệu về  Khoa cơ khí động lực)
Tự đánh giá chỉ số: Hoàn thành
b) Đánh giá tiêu chuẩn

- Điểm mạnh: Khoa cơ khí động lực có đội ngũ cán bộ giáo viên trẻ, năng động, sẵn sàng tham gia hỗ trợ cho công tác tuyển sinh của Trường HVCT về tư vấn, thiết kế, ý tưởng....
- Những tồn tại: Chưa khai thác được hết nguồn nhân lực sẵn có trong Khoa, chưa nâng cao được hình ảnh của Khoa trong quá trình dạy và học (sinh viên có thể quảng bá hình ảnh của Trường cho bạn bè, người thân...)
c) Kế hoạch: 
- Phân công nhân sự hỗ trợ Phòng tuyển sinh 

- Sáng tạo các nội dung cần đưa vào brochure, tờ bướm

- Thời gian thực hiện: Tùy theo lịch tuyển sinh của Trường

- Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên để nâng cao hình ảnh của Trường
2.2.4 Tiêu chí 2 - Tiêu chuẩn 2.3

a) Đánh giá chỉ số
a.1 Chỉ số 1:  Trường có hình thức, phương pháp tổ chức đào tạo đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, sinh viên. 

Trong quá trình tổ chức đào tạo, Khoa cơ khí động lực luôn đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, sinh viên.  (2.3.1.01 - Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề;  2.3.1.02 - Sổ lên lớp;  2.3.1.03 - Sổ tay giáo viên;  2.3.1.04 - Hợp đồng đào tạo với các doanh nghiệp;  2.3.1.05 - Hợp đồng đào tạo liên thông đại học;  2.3.1.06 - Biên bản họp khoa;  2.3.1.07 - Báo cáo của Trường 6 tháng, năm;  2.3.1.08 - Phiếu khảo sát giáo viên, HSSV;  2.3.1.09 - Báo cáo đánh giá của trường về hình thức, phương  pháp tổ chức đào tạo.)
Tự đánh giá chỉ số: Hoàn thành

a.2 Chỉ số 2:  Hàng năm, thu thập ý kiến đánh giá của cán bộ quản lý, nhà giáo dạy nghề, doanh nghiệp có tham gia thực hiện chương trình đào tạo, học sinh, sinh viên và người tốt nghiệp đã đi làm về sự phù hợp, hiệu quả của các hình thức, phương pháp tổ chức đào tạo đang triển khai; có báo cáo kết quả việc thu thập ý kiến đánh giá và đã sử dụng kết quả thu thập ý kiến đánh giá để điều chỉnh phù hợp với thực tế, nâng cao hiệu quả của các hình thức, phương pháp tổ chức đào tạo. 

Khoa cơ khí động lực đã thực hiện thu thập ý kiến đánh giá của sinh viên, cựu sinh viên và doanh nghiệp về các hình thức, phương pháp dạy học;  (2.3.2.01 - Kế hoạch tổ chức khảo sát;   2.3.2.02 -  Phiếu khảo sát cán bộ quản lý, giáo viên, sinh viên, doanh nghiệp;  2.3.2.03 - Kết quả khảo sát;  2.3.2.04 - Tổng hợp kết quả khảo sát;  2.3.2.05 - Báo cáo việc sử dụng kết quả thu thập ý kiến đánh giá của các đối tượng về phương pháp hình thức đào tạo)
Tự đánh giá chỉ số: Hoàn thành
b) Đánh giá tiêu chuẩn

- Điểm mạnh: Trong những năm gần đây Khoa cơ khí động lực liên tục được thụ hưởng các dự án: HEEAP, VULLI, KFV về vấn đề thay đổi phương pháp giảng dạy, phương pháp quản lý giáo dục, trang thiết bị...Vì vậy chất lượng dạy học đã được cải thiện đáng kể
- Những tồn tại: Một số giáo viên vẫn chậm triển khai các phương pháp dạy học mới, các phương pháp quản lý lớp học trong quá trình đào tạo
c) Kế hoạch: 
- Phổ biến đầy đủ tới từng giáo viên về phương pháp dạy học mới, các phương pháp quản lý lớp học trong quá trình đào tạo

- Tăng cường khảo sát ý kiến sinh viên và doanh nghiệp theo từng môn học cụ thể cho từng học kì.

2.2.5 Tiêu chí 2 - Tiêu chuẩn 2.4

a) Đánh giá chỉ số
a.1 Chỉ số 1:  Trường có kế hoạch và tiến độ đào tạo cho từng khóa học, năm học, học kỳ theo đúng chương trình đào tạo và đảm bảo tuân thủ các quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Khoa cơ khí động lực có kế hoạch và tiến độ đào tạo cho từng khóa học, năm học, học kỳ theo đúng chương trình đào tạo và đảm bảo tuân thủ các quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. (2.4.1.01 - Quyết định ban hành chương trình đào tạo nghề CÔNG NGHệ Ô TÔ;  2.4.1.02 - Kế hoạch đào tạo toàn khóa cho từng khóa học;  2.4.1.03 - Tiến độ đào tạo; 2.4.1.04 - Kế hoạch giáo viên)
Tự đánh giá chỉ số: Hoàn thành

a.2 Chỉ số 2:  Tổ chức đào tạo theo đúng kế hoạch, nội dung chương trình đào tạo và đảm bảo tiến độ. 

Khoa cơ khí động lực tổ chức đào tạo theo đúng kế hoạch, nội dung chương trình đào tạo và đảm bảo tiến độ. (2.4.2.01 - Thời khóa biểu;  2.4.2.02 - Sổ lên lớp;  2.4.2.03 - Kế hoạch, biên bản và báo cáo kết quả thanh kiểm tra của phòng đào tạo;  2.4.2.04 - Kế hoạch, báo cáo kết quả đánh giá nội bộ;  2.4.2.05 - Kết quả đánh giá của Quacert;  2.4.2.06 - Báo cáo sơ kết 6 tháng;  2.4.2.07 - Báo cáo tổng kết năm học)
Tự đánh giá chỉ số: Hoàn thành
b) Đánh giá tiêu chuẩn

- Điểm mạnh: Đào tạo theo đúng kế hoạch, nội dung chương trình đào tạo và đảm bảo tiến độ.
- Những tồn tại: Vẫn còn tình trạng đổi giờ xảy ra
c) Kế hoạch: 
- Hạn chế tình trạng đổi giờ của giáo viên

- Bám sát tiến độ, kế hoạch, nội dung của chương trình đào tạo

2.2.6 Tiêu chí 2 - Tiêu chuẩn 2.5

a) Đánh giá chỉ số
a.1 Chỉ số 1:  Áp dụng các phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa học sinh, sinh viên, khuyến khích phát triển tư duy sáng tạo, năng lực tự học, tự nghiên cứu và tinh thần hợp tác của học sinh, sinh viên. 

Khoa cơ khí động lực đã áp dụng các phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa học sinh, sinh viên, khuyến khích phát triển tư duy sáng tạo, năng lực tự học, tự nghiên cứu và tinh thần hợp tác của học sinh, sinh viên. (2.5.1.01 - Danh sách giáo viên tham gia gia giảng dạy các mô đun/môn học của nghề công nghệ ô tô;  2.5.1.02 - Giáo án các modul/môn học của giáo viên;  2.5.1.03 - Sổ tay giáo viên;  2.5.1.04 - Hình ảnh hoạt động giảng dạy)
Tự đánh giá chỉ số: Hoàn thành

a.2 Chỉ số 2:  Trường có các kết quả nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến hoặc thiết bị dạy nghề tự làm được ứng dụng hiệu quả trong hoạt động giảng dạy, học tập. 

Khoa cơ khí động lực có 01 thiết bị dạy nghề tự làm đạt giải 03 toàn quốc năm 2013 (2.5.2.01 - Quy định về nghiên cứu khoa học sáng kiến cải tiến kỹ thuật;  2.5.2.02 - Kế hoạch nghiên cứu khoa học;  2.5.2.03 - Danh sách các đề tài khoa học;  2.5.2.04 - Hồ sơ thuyết minh đề tài khoa học;  2.5.2.05 - Kế hoạch hội thi thiết bị tự làm;  2.5.2.06 - Thuyết minh thiết bị tự làm;  2.5.2.07 - Chứng nhận, khen thưởng thiết bị tự làm đạt giải các cấp;  2.5.2.08 - Quyết định về việc đưa các mô hình học cụ tự làm vào giảng dạy;  2.5.2.09 - Báo cáo đánh giá công tác nghiên cứu khoa học)
Tự đánh giá chỉ số: Hoàn thành
a.3 Chỉ số 3:  Trường có các hình thức phối hợp với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ trong quá trình đào tạo.. 

Khoa cơ khí động lực có mối liên hệ chặt chẽ với các công ty ô tô, garage tại TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu để kết hợp đào tạo sinh viên (2.5.3.01 - Hợp  đồng ghi nhớ với doanh nghiệp;  2.5.3.02 - Danh sách các doanh nghiệp tiếp nhận sinh viên thực tập;  2.5.3.03 - Báo cáo kết quả thực tập của HSSV;  2.5.3.04 - Phiếu nhận xét, đánh giá kết quả thực tập của sinh viên;  2.5.3.05 - Hợp đồng đào tạo cho doanh nghiệp;  2.5.3.06 - Danh sách cán bộ kỹ thuật của doanh nghiệp tham gia xây dựng, phản biện chương trình đào tạo; đánh gia kỹ năng nghề;  2.5.3.07 - Danh sách HSSV nữ, người dân tộc thiểu số ... học nghề công nghệ ô tô;   2.5.3.08 - Hình ảnh liên quan chỉ số)
Tự đánh giá chỉ số: Hoàn thành
a.4 Chỉ số 4:  Trường có tham gia hoạt động hợp tác với các cơ sở đào tạo của nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế để trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn và phương pháp dạy học. 

Khoa cơ khí động lực đang thụ hưởng dự án Đức tài trợ thực hiện năm 2014 - 2016 (2.5.4.01 - Kế hoạch, biên bản ghi nhận làm việc với các trường, tổ chức nước ngoài;  2.5.4.02 - Danh sách các dự án với các tổ chức nước ngoài đã và đang thực hiện;  2.5.4.03 - Danh sách giáo viên nghề công nghệ ô tô học tập ở nước ngoài (Báo cáo của giáo viên, chứng chỉ);  2.5.4.04 - Hợp đồng, thỏa thuận hợp tác, liên kết đào tạo (Hình ảnh minh họa);  2.5.4.05 - Các quyết định cử đi học tại nước ngoài;  2.5.4.06 - Hình ảnh các đoàn khách nước ngoài đến thăm quan và làm việc với Nhà trường;  2.5.4.07 - Báo cáo đánh giá kết quả liên kết đào tạo hoặc triển khai các hoạt động hợp tác với các trường, các tổ chức quốc tế)
Tự đánh giá chỉ số: Hoàn thành
a.5 Chỉ số 5:  Hàng năm, trường tổ chức thu thập ý kiến của cán bộ quản lý, nhà giáo dạy nghề, học sinh, sinh viên, người tốt nghiệp đã đi làm và doanh nghiệp về các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học; có báo cáo kết quả việc thu thập ý kiến và đã sử dụng kết quả thu thập ý kiến để tổng kết, đánh giá và hoàn thiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học để phổ biến áp dụng. 

Khoa cơ khí động lực đã thực hiện thu thập ý kiến đánh giá của sinh viên, cựu sinh viên và doanh nghiệp để tổng kết, đánh giá và hoàn thiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học để phổ biến áp dụng. (2.5.5.01 - Kế hoạch khảo sát;  2.5.5.02 - Phiếu khảo sát;  2.5.5.03 - Tổng hợp kết quả khảo sát;  2.5.5.04 - Báo cáo đánh giá về việc sử dụng kết quả thu thập ý kiến;  2.5.5.05 - Kế hoạch, báo cáo kết quả đối thoại với HSSV)
Tự đánh giá chỉ số: Hoàn thành
b) Đánh giá tiêu chuẩn

- Điểm mạnh: Đội ngũ giáo viên trẻ, năng động sáng tạo trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu khoa học
- Những tồn tại: Chưa khuyên khích được giáo viên nghiên cứu khoa học
c) Kế hoạch: 
- Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong quá trình tổ chức đào tạo

- Khuyến khích giáo viên tham gia nghiên cứu khoa học.

2.2.7 Tiêu chí 2 - Tiêu chuẩn 2.7

a) Đánh giá chỉ số
a.1 Chỉ số 2:  Tỷ lệ học sinh, sinh viên có việc làm đúng nghề được đào tạo trong thời gian 6 tháng sau khi tốt nghiệp đạt từ 70% trở lên. 

Khoa cơ khí động lực đã thực hiện thống kê tỷ lệ học sinh, sinh viên có việc làm đúng nghề được đào tạo trong thời gian 6 tháng
Tự đánh giá chỉ số: Hoàn thành

b) Đánh giá tiêu chuẩn

- Điểm mạnh: Khoa có đầy đủ công cụ để thu thập được các thông tin liên quan đến sinh viên sau khi ra trường
- Những tồn tại: Chưa tổ chức hiệu quả các hoạt động liên quan đến cựu sinh viên
c) Kế hoạch: 
- Tạo sự kết nối giữa Khoa cơ khí động lực với cựu sinh viên

- Thành lập các câu lạc bộ cựu sinh viên, mạng xã hội....

2.2.3. Tiêu chí 3:

2.2.3.1.  Tiêu chí 3, Tiêu chuẩn 3.1:

a. Đánh giá chỉ số
a1. Chỉ số 2: Trường có chính sách và biện pháp khuyến khích nhà giáo dạy nghề học tập và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học, nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến và chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng giảng dạy.

Trong những năm qua, cùng với chủ trương của nhà trường, khoa đã khuyến khích giáo viên dạy nghề Công nghệ ô tô học tập nâng cao trình độ bằng hình thức tạo điều kiện về mặt thời gian, nhà trường hỗ trợ các khoản kinh phí đào tạo, học phí, tiền đi lại, tiền mua giáo trình phục vụ công tác học tập. (3.3.1.2.01- Quy định về chế độ học tập công tác đối với cán bộ giáo viên; 3.3.1.2.02- Quy chế chi tiêu nội bộ; 3.3.1.2.03- Quy định về nghiên cứu khoa học phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật).
Tự đánh giá chỉ số 3.3.1.2: Hoàn thành

  a2. Chỉ số 3: Trường đã thực hiện chính sách và biện pháp khuyến khích nhà giáo dạy nghề học tập và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học, nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến và chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng giảng dạy.

Khoa thường xuyên bố trí giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học, nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến và chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng giảng dạy. (3.3.1.3.01- Danh sách cán bộ giáo viên đi học các lớp bồi dưỡng; 3.3.1.3.02- Danh sách giáo viên đi học cao học; 3.3.1.3.03- Kế hoạch bồi dưỡng đào tạo giáo viên dài hạn, ngắn hạn; 3.3.1.3.04- Qui định về việc ưu đãi, khuyến khích GV học tập nâng cao trình độ, sáng kiến, nghiên cứu khoa học; 3.3.1.3.05- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đào tạo cán bộ, giáo viên)

Hàng năm, giáo viên dạy Nghề Công nghệ ô tô đã được nhà trường cử đi tham quan, học tập và nâng cao trình độ tại Hàn Quốc, Malaysia, Mỹ từ 1 đến 6 tháng (3.3.1.3.06- Quyết định của giáo viên tham dự các khóa học tại Hàn quốc, Malaysia, Mỹ; 3.3.1.3.07- Danh sách các giáo viên đi học tại Hàn quốc, Maylaysia, Mỹ; 3.3.1.3.08- Báo cáo kết quả học tập và chuyển giao công nghệ).
Ngoài ra, thực hiện kế hoạch chung của nhà trường, khoa thường xuyên tổ chức các đợt dự giờ, hội giảng, hội thi thiết bị dạy nghề tự làm cấp khoa. Từ đó lựa chọn những giáo viên tham gia giáo viên giỏi cấp trường, Thành phố, quốc gia (3.3.1.3.09- Danh sách giáo viên dạy giỏi các cấp; 3.3.1.3.10- Hồ sơ Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm các năm; 3.3.1.3.11- Hồ sơ Hội thi sáng tạo khoa học công nghệ cấp trường các năm; 3.3.1.3.12- Các quyết định khen thưởng cá nhân và tập thể tham gia nghiên cứu khoa học). 

Bên cạnh đó, hàng năm Khoa công nghệ ô tô lập kế hoạch đưa giáo viên đi thực tế tại các doanh nghiệp để tiếp cận thực tế sản xuất, tiếp cận máy móc thiết bị hiện đại, tiếp thu những kinh nghiệm thực tế về truyền đạt lại cho học sinh sinh viên (3.3.1.3.13- Quyết định cử giáo viên và Danh sách giáo viên đi học tập nâng cao kỹ năng thực hành tại các doanh nghiệp; 3.3.1.3.14- Báo cáo của giáo viên đi thực tế ).
Tự đánh giá chỉ số 3.3.1.3: Hoàn thành

b. Đánh giá tiêu chuẩn 

· Điểm mạnh: 

+ Trường có đầy đủ hệ thống văn bản, quy định chính sách khuyến khích giáo viên. học tập và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học, ...;
+ Đội ngũ giáo viên dạy nghề Công nghệ ô tô không ngừng bồi dưỡng, đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn, chuyển giao công nghệ.

+ Đội ngũ giáo viên dạy nghề Công nghệ ô tô tuổi đời còn trẻ, có năng lực chuyên môn nghiệp vụ nên việc tiếp cận các công nghệ mới, các phương pháp dạy học mới một cách có hiệu quả.

· Những tồn tại:
+ Không có tồn tại.

c. Kế hoạch
-   Thực hiện dự án đào tạo “Chương trình liên kết đào tạo nghề kỹ thuật cao” trong khuôn khổ dự án HEEAP tại Mỹ. 

· Từ đầu năm, từng giáo viên dạy nghề Công nghệ ô tô của khoa Cơ khí động lực có kế hoạch cụ thể về việc học tập và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học, dự giờ.

· Có chính sách khuyến khích đối với những giáo viên dạy nghề Công nghệ ô tô có sáng kiến cải tiến phương pháp dạy học.
2.2.3.2.  Tiêu chí 3, Tiêu chuẩn 3.3:
a. Đánh giá chỉ số

a1. Chỉ số 2: Tổng số giờ giảng dạy vượt tiêu chuẩn giờ giảng của nhà giáo dạy nghề trong năm học không vượt quá số giờ quy định.

Trên cơ sở kế hoạch giờ giảng được giao, khoa Cơ khí động lực đã phân công giáo viên giảng dạy đảm bảo theo tiêu chuẩn được giao. Tuy nhiên, trong những năm qua, số giáo viên dạy nghề Công nghệ ô tô đi học tập nâng cao trình độ nhiều nên có một số mô đun, môn học, giáo viên đang dạy vượt quá số giờ quy định (3.3.3.2.01- Thời khóa biểu; 3.3.3.2.02- Kế hoạch giáo viên; 3.3.3.2.03- Quy định chế độ làm việc của giáo viên; 3.3.3.2.04- Bảng thanh toán giờ giảng, vượt giờ cho GV)

Tự đánh giá chỉ số 3.3.3.2: Không hoàn thành

b. Đánh giá tiêu chuẩn 

· Điểm mạnh: 

+ Khoa Công nghệ ô tô có đủ số lượng giáo viên đảm bảo thực hiện tiến độ đào tạo.

· Những tồn tại:
+ Giáo viên Khoa Cơ khí động lực do tuổi đời, tuổi nghề còn trẻ, cần học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, dẫn đến tình trạng giáo viên kiêm nghiệm tạm thời ở một số mô đun, môn học.

c. Kế hoạch
+ Dự kiến thỉnh giảng, tuyển dụng thêm giáo viên dạy nghề Công nghệ ô tô có trình độ tay nghề.

2.2.3.3.  Tiêu chí 3, Tiêu chuẩn 3.4:
a. Đánh giá chỉ số

a1. Chỉ số 1: Đội ngũ nhà giáo dạy nghề đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Hiện nay, giáo viên khoa Cơ khí động lực đã thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch đào tạo 3 cấp trình độ: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề và Sơ cấp nghề. Đội ngũ giáo viên dạy nghề Công nghệ ô tô có 8 giáo viên cơ hữu, có 02 giáo viên thỉnh giảng nghề Công nghệ ô tô đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm (theo yêu cầu của thông tư 30), đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu để thực hiện kế hoạch đào tạo hàng năm, đảm bảo tất cả các môn học, mô đun nghề có đủ số lượng giáo viên đứng lớp. Đến nay, tất cả giáo viên giảng dạy lý thuyết và thực hành ở 3 cấp trình độ: Cao đẳng nghề; Trung cấp nghề; Sơ cấp nghề đạt chuẩn về chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm dạy nghề (3.3.4.1.01- Danh sách trích ngang về trình độ giáo viên dạy nghề, mô-đun/môn học giảng dạy; 3.3.4.1.01- Hồ sơ giáo viên) 

Tự đánh giá chỉ số 3.3.4.1: Hoàn thành

a2. Chỉ số 2: Đội ngũ nhà giáo dạy nghề đạt chuẩn kỹ năng nghề theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho đội ngũ cán bộ, giáo viên dạy nghề Công nghệ ô tô là một trong những định hướng phát triển của nhà trường, đến nay có 100% giáo viên có trình độ kỹ năng nghề theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (3.3.4.1.01- Danh sách trích ngang về trình độ giáo viên dạy nghề, mô-đun/môn học giảng dạy; 3.3.4.1.02- Hồ sơ giáo viên; 3.3.4.2.03-  Kế hoạch tập huấn kỹ năng nghề, thi tay nghề giáo viên; 3.3.4.2.04-  Chứng nhận trình độ kỹ năng nghề của giáo viên)

Tự đánh giá chỉ số 3.3.4.2: Hoàn thành

a3. Chỉ số 3: Đội ngũ nhà giáo dạy nghề đạt chuẩn trình độ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Việc chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, nâng cao trình độ nghiệp vụ sư phạm là một trong những mục tiêu đặt ra hàng năm của tất cả các khoa, trung tâm trong nhà trường. Đến nay, tất cả giáo viên giảng dạy lý thuyết và thực hành nghề Công nghệ ô tô ở 3 cấp trình độ: Cao đẳng nghề; Trung cấp nghề; Sơ cấp nghề đạt chuẩn về chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm dạy nghề, hiện có 9 giáo viên cơ hữu dạy nghề Công nghệ ô tô có trình độ sư phạm dạy nghề, có 01 giáo viên thỉnh giảng nghề Công nghệ ô tô có trình độ sư phạm dạy nghề (3.3.4.1.01- Danh sách trích ngang về trình độ giáo viên dạy nghề, mô-đun/môn học giảng dạy; 3.3.4.1.02- Hồ sơ giáo viên)

Tự đánh giá chỉ số 3.3.4.3: Hoàn thành

a4. Chỉ số 4: Đội ngũ nhà giáo dạy nghề đạt chuẩn trình độ tin học, ngoại ngữ theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Đội ngũ giáo viên dạy nghề Công nghệ ô tô trong khoa Cơ khí động lực đạt chuẩn tin học trình độ B, ngoại ngữ trình độ B theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (3.3.4.1.01- Danh sách trích ngang về trình độ giáo viên dạy nghề, mô-đun/môn học giảng dạy; 3.3.4.1.02- Hồ sơ giáo viên)

Tự đánh giá chỉ số 3.3.4.4: Hoàn thành

b. Đánh giá tiêu chuẩn 

· Điểm mạnh: 

+ Đội ngũ giáo viên dạy nghề Công nghệ ô tô trẻ, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, có khả năng tiếp cận công nghệ, kỹ thuật cao, giảng dạy cả lý thuyết và thực hành nghề. 

+ 100% giáo viên dạy nghề Công nghệ ô tô đạt chuẩn về trình độ đào tạo, nghiệp vụ sư phạm và năng lực chuyên môn.

+ Một số giáo viên dạy nghề Công nghệ ô tô được đi học tập, tập huấn chuyển giao công nghệ tại nước ngoài.

· Những tồn tại:
+ Không có tồn tại.
c. Kế hoạch
+ Nhà trường có chính sách khuyến khích giáo viên tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đủ điều kiện dạy nghề trong thời kỳ mới.

2.2.3.4.  Tiêu chí 3, Tiêu chuẩn 3.5:
a. Đánh giá chỉ số

a1. Chỉ số 1: Đội ngũ nhà giáo dạy nghề thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ: chuẩn bị giảng dạy, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên, quản lý hồ sơ dạy học theo quy định.
100% giáo viên khoa Cơ khí động lực thực hiện đầy đủ nhiệm vụ giảng dạy của mình thông qua kế hoạch đào tạo theo từng học kỳ, năm học; nhiệm vụ của từng giáo viên khoa Cơ khí động lực được cụ thể qua kế hoạch giáo viên từng học kỳ, thể hiện rõ thời gian giảng dạy, tổng số giờ, tên môn học, mô-đun giáo viên phụ trách (3.3.5.1.01- Kế hoạch giáo viên). Mỗi giáo viên trong quá trình lên lớp thực hiện giảng dạy thực hiện đầy đủ hồ sơ-giáo án của mình cho từng môn học, mô-đun. Qua đó đánh giá được quá trình giảng dạy của giáo viên cũng như quá trình học tập của sinh viên (3.3.5.1.02- Sổ lên lớp; 3.3.5.1.03- Sổ giáo án; 3.3.5.1.04- Sổ tay giáo viên). Quá trình chuẩn bị hồ sơ giáo án trước khi đến lớp được đưa vào tiêu chí đánh giá việc thực hiện của giáo viên (3.1.2.02 - Báo cáo tổng kết công tác thi đua hàng năm)
Tự đánh giá chỉ số 3.3.5.1: Hoàn thành

a2. Chỉ số 2: Đội ngũ nhà giáo tham gia các phong trào thi đua của các cấp tổ chức: hội giảng, hội thi thiết bị tự làm.
Kế hoạch Hội giảng; hội thi thiết bị dạy nghề tự làm

Quy chế thi giáo viên dạy giỏi cấp trường Báo cáo đánh giá kết quả Hội giảng, hội thi thiết bị

Các quyết định khen thưởng

Giấy chứng nhận đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường, thành phố, toàn quốc

Danh sách GV tham gia hội giảng, hội thi
Tự đánh giá chỉ số 3.3.5.2: Hoàn thành

a3. Chỉ số 3: Nhà giáo dạy nghề tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở trở lên hoặc có sáng kiến cải tiến hoặc làm đồ dùng, thiết bị dạy học nhằm nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy.

Khoa Cơ khí động lực với đặc thù là ngành công nghệ ô tô luôn có chính sách khuyến khích giáo viên tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học hoặc có sáng kiến cải tiến phương pháp giảng dạy hoặc làm đồ dùng, thiết bị dạy học nhằm nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy, tạo điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh, sinh viên. (3.3.5.3.01 - Quy chế công tác khoa học công nghệ Kế hoạch nghiên cứu khoa học;3.3.5.3.02- Danh sách cán bộ giáo viên tham gia các đề tài khoa học, sáng kiến cải tiến; 3.3.5.3.03- Hồ sơ thiết bị dạy nghề tự làm). Nội dung các nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến, làm đồ dùng, thiết bị dạy học đã thực hiện được lưu làm tài liệu tham khảo, nghiên cứu cho cán bộ giáo viên và người học (3.3.5.3.04 – Hồ sơ thuyết minh các Đề tài nghiên cứu khoa học; 3.3.5.3.05 – Báo cáo mô hình thực tập tốt nghiệp của SV)
Tự đánh giá chỉ số 3.3.5.3: Hoàn thành

b. Đánh giá tiêu chuẩn 

· Điểm mạnh: 

+ Việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ giáo viên khoa Cơ khí động lực luôn được quan tâm đúng mức, công tác thao giảng hội giảng được Khoa và Nhà trường đưa thành các hoạt động thường xuyên và chất lượng ngày càng được nâng cao.

+ Luôn phát huy tinh thần sáng tạo, nâng cao chất lượng dạy và học trong quá trình đào tạo nghề.

· Những tồn tại:
+ Không có tồn tại.
c. Kế hoạch
Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, thực hiện giảng dạy theo phương pháp dạy học tích cực, ứng dụng tin học và các phương thức dạy học tiên tiến vào quá trình đào tạo. 
2.2.3.6.  Tiêu chí 3, Tiêu chuẩn 3.6:
a) Đánh giá chỉ số:

a1) Chỉ số 1: Hàng năm, trường có kế hoạch chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo dạy nghề và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nhà giáo dạy nghề.

- Theo đà phát triển của xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học công nghệ, việc tiếp tục đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên trong lĩnh vực dạy nghề là cần thiết và thường xuyên, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên được cập nhật, bổ sung những kiến thức mới về chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học, nhận thức rõ về nghề nghiệp, về vị trí, vai trò giáo viên trong nhà trường trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Do đó, hàng năm nhà trường có kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn trong nước hoặc ngoài nước cho đội ngũ giáo viên với các chuyên đề như tâm lý giáo dục, kỹ năng mềm, phương pháp nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, ngoại ngữ, tin học …. Đầu năm 2014, Khoa đã cử 04 giáo viên tham dự khóa đào tạo “Chương trình liên kết đào tạo nghề kỹ thuật cao” trong khuôn khổ dự án HEEAP tại Mỹ; (3.3.6.1.01- Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên;  3.3.6.1.02- Kế hoạch bồi dưỡng kỹ năng nghề cho giáo viên; 3.3.6.1.03- Kế hoạch tập huấn giáo viên; 3.3.6.1.04- Kế hoạch tổ chức các lớp ngoại ngữ cho giáo viên).  
- 100% giáo viên có kế hoạch cá nhân về tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm (3.3.6.1.05- Danh sách giáo viên dạy nghề Công nghệ ô tô đăng ký tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; 3.3.6.1.06 – Kế hoạch tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ)

Tự đánh giá chỉ số 3.3.6.1: Hoàn thành

a2. Chỉ số 2: Trường tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng hoặc cử nhà giáo đi học tập, bồi dưỡng theo kế hoạch.

Hàng năm, nhà trường có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giáo viên trong đó có giáo viên khoa Công nghệ ô tô (3.3.6.2.01- Danh sách giáo viên tham gia các lớp tập huấn do Tổng cục dạy nghề tổ chức; 3.3.6.2.02- Danh sách giáo viên tham gia các khóa tập huấn do Nhà trường tổ chức; 3.3.6.2.03- Danh sách giáo viên tham gia học tập nâng cao trình độ; 3.3.6.2.04- Danh sách giáo viên tham gia học ngoại ngữ) 
Hàng năm, giáo viên dạy nghề tham dự các hội thảo, triển lãm về kỹ thuật công nghệ mới, tham gia các dự án nghiên cứu và chuyển giao công nghệ do các tổ chức quốc tế tổ chức triển khai để tiếp cận với công nghệ mới tiên tiến ứng dụng vào giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo (3.3.6.2.05 – Kế hoạch tham dự hội thảo khoa học, tham quan triển lãm công nghệ mới; 3.3.6.2.06 - Quyết định của giáo viên tham dự các khóa học tại Hàn Quốc, Malaysia;3.3.6.2.07 - Danh sách các giáo viên đi học tại Hàn Quốc, Maylaysia). 

Sau mỗi khóa học có báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên (3.3.6.2.08- Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng giáo viên)
 Tự đánh giá chỉ số 3.3.6.2: Hoàn thành

a3. Chỉ số 3: Hàng năm, trường có kế hoạch và tổ chức cho nhà giáo dạy nghề đi thực tế sản xuất, tiếp cận với công nghệ mới để bổ sung kinh nghiệm nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu giảng dạy.

Nhận thức rõ trọng trách đào tạo nghề cho xã hội, đội ngũ giáo viên của nhà trường không những giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ mà còn phải có kinh nghiệm thực tế nghề nghiệp mà mình đào tạo tại trường, nhằm đảm bảo việc đào tạo nghề không xa rời thực tế sản xuất, đáp ứng được những yêu cầu khắc khe của doanh nghiệp. Do đó, hàng năm, nhà trường nói chung, khoa Cơ khí động lực nói riêng đều có kế hoạch và tổ chức cho đội ngũ GV đi thâm nhập thực tế tại các doanh nghiệp chuyên ngành đào tạo (kết hợp việc quản lý HS – SV thực tập tại nhà máy, giáo viên có điều kiện tham quan, học hỏi, thực hành tại nhà máy), hội trợ triển lãm công nghiệp, tham gia các buổi hội thảo khoa học, chuyên đề tiếp cận công nghệ mới nhằm bổ sung kinh nghiệm nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu giảng dạy (3.3.6.3.01 – Giấy giới thiệu cử GV đến doanh nghiệp; 3.3.6.3.02 – Kế hoạch cử giáo viên thực tế doanh nghiệp; 3.3.6.3.02 – Kế hoạch cử giáo viên tham gia hội thảo chuyên đề; 3.3.6.3.03 – Báo cáo tổng hợp kết quả GV thực tế tại doanh nghiệp của trường)
Hàng năm, nhà trường đã cử giáo viên dạy nghề Công nghệ ô tô đi tham quan, học tập và nâng cao trình độ tại Hàn Quốc, Malaysia, Mỹ từ 1 đến 6 tháng (3.3.6.3.04 – Quyết định của giáo viên tham dự các khóa học tại Hàn Quốc, Malaysia; 3.3.6.3.05 – Danh sách các giáo viên đi học tại Hàn Quốc, Maylaysia).
Tự đánh giá chỉ số 3.3.6.3: Hoàn thành

a4. Chỉ số 4: Hàng năm, trường thực hiện tổng kết, đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng cho nhà giáo dạy nghề và việc cử nhà giáo dạy nghề đi thực tế sản xuất.

Hàng năm, Nhà trường thực hiện tổng kết, đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng cho nhà giáo dạy nghề và việc cử nhà giáo dạy nghề đi thực tế sản xuất, thông qua đó đánh giá hiệu quả công tác cử nhà giáo dạy nghề đi thực tế sản xuất hàng năm (3.3.6.4.01 – Báo cáo đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng GV; 3.3.6.4.02 – Báo cáo sơ kết 6 tháng; 3.3.6.4.03 – Báo cáo tổng kết năm)

Tự đánh giá chỉ số 3.3.6.4: Hoàn thành

b. Đánh giá tiêu chuẩn 

· Điểm mạnh: 

+ Hàng năm nhà trường có chính sách,  kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn trong nước hoặc ngoài nước cho đội ngũ giáo viên với các chuyên đề như tâm lý giáo dục, kỹ năng mềm, phương pháp nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, ngoại ngữ, tin học, ...;
+ Đội ngũ giáo viên dạy nghề Công nghệ ô tô khoa Cơ khí động lực không ngừng được bồi dưỡng, đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn, chuyển giao công nghệ.

+ Đội ngũ giáo viên dạy nghề Công nghệ ô tô tuổi đời còn trẻ, có năng lực chuyên môn nghiệp vụ nên việc tiếp cận các công nghệ mới, các phương pháp dạy học mới một cách có hiệu quả.

· Những tồn tại:
+ Không có tồn tại.
c. Kế hoạch
Nhà trường duy trì chính sách,  kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn trong nước hoặc ngoài nước cho đội ngũ giáo viên với các chuyên đề như tâm lý giáo dục, kỹ năng mềm, phương pháp nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, ngoại ngữ, tin học, ... khuyến khích giáo viên tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;
2.2.3.7.  Tiêu chí 3, Tiêu chuẩn 3.7 

a. Đánh giá chỉ số

a1. Chỉ số 1: Công tác đánh giá, xếp loại nhà giáo dạy nghề được triển khai hàng năm theo quy định, đảm bảo chính xác, trung thực và khách quan.
Công tác đánh giá, xếp loại của giáo viên dạy nghề Công nghệ ô tô được Khoa Cơ khí động lực xét trên tiêu chuẩn toàn diện về công tác giảng dạy chuyên môn, tham gia các hoạt động Đoàn thể, quá trình phấn đấu của cá nhân dựa trên cơ sở tiêu chuẩn đánh giá cán bộ giáo viên, công nhân viên của nhà trường (3.3.7.1.01 - Quy chế thi đua khen thưởng; 3.3.7.1.02 - Quy định chế độ làm việc của cán bộ giáo viên; 3.3.7.1.03 - Quy định phân loại đánh giá đội ngũ cán bộ giáo viên; 3.3.7.1.04 - Kết quả bình xét phân loại hàng tháng; 3.3.7.1.05 - Kế hoạch hội giảng, báo cáo kết quả hội giảng). Công tác đánh giá được thực hiện theo định kỳ hàng năm thông qua cuộc họp xét thi đua cuối năm. Báo cáo việc thực hiện kế hoạch đánh giá xếp loại việc thực hiện nhiệm vụ của nhà giáo dạy nghề trong từng năm (3.3.7.1.06 - Báo cáo tổng kết công tác thi đua hàng năm)

Tự đánh giá chỉ số 3.3.7.1: Hoàn thành

b. Đánh giá tiêu chuẩn 

· Điểm mạnh: 

+ Công tác đánh giá được thực hiện theo định kỳ hàng tháng thông qua cuộc họp xét thi đua tháng dựa trên báo cáo công tác hàng tuần của từng giáo viên. Làm cơ sở cho công tác đánh giá giáo viên hàng năm và xếp loại việc thực hiện nhiệm vụ của nhà giáo dạy nghề trong từng năm;
+ Công tác đánh giá, xếp loại giáo viên được triển khai công khai, minh bạch có sự tham gia của cá nhân và tập thể, đảm bảo chính xác, trung thực và khách quan.

· Những tồn tại:
+ Không có tồn tại.
c. Kế hoạch
Nhà trường duy trì công tác đánh giá, xếp loại giáo viên theo định kỳ hàng năm.
2.2.4.  Tiêu chí 4
2.2.4.1  Tiêu chí 4, Tiêu chuẩn 4.2: 
a. Đánh giá chỉ số

a1. Chỉ số 1: Chương trình dạy nghề được xây dựng có sự tham gia của các nhà giáo dạy nghề.  
Khi xây dựng, biên soạn chương trình đào tạo và chương trình chi tiết nghề Công nghệ ô tô của hệ trung cấp nghề; cao đẳng nghề, có sự tham gia của các giáo viên dạy nghề trong Khoa Cơ khí động lực (4.4.2.1.01 - Hồ sơ xây dựng chương trình đào tạo nghề)
Tự đánh giá chỉ số 4.4.2.1: Hoàn thành

a2. Chỉ số 2: Chương trình dạy nghề được xây dựng có sự tham gia của cán bộ quản lý của các phòng khoa có liên quan đến việc thực hiện chương trình đào tạo. 

Khi xây dựng, biên soạn chương trình đào tạo và chương trình chi tiết nghề Công nghệ ô tô của hệ trung cấp nghề; cao đẳng nghề, có sự tham gia của cán bộ quản lý của các phòng, khoa có liên quan đến việc thực hiện chương trình đào tạo (4.4.2.1.01 - Hồ sơ xây dựng chương trình đào tạo nghề).

Tự đánh giá chỉ số 4.4.2.2: Hoàn thành

a3. Chỉ số 3: Chương trình dạy nghề được xây dựng có sự tham gia của các cán bộ khoa học kỹ thuật trong các doanh nghiệp.

Nhà trường đã chủ động liên hệ mời các chuyên gia của các trường đại học kỹ thuật, cao đẳng, các cơ sở sản xuất kinh doanh và dịch vụ có uy tín tham gia xây dựng chương trình đào tạo nghề Công nghệ ô tô để đảm bảo chương trình đào tạo phù hợp với thị trường lao động nhằm rút ngắn khoảng cách về đào tạo giữa nhà trường và doanh nghiệp. Trong ban xây dựng chương trình đào tạo, số cán bộ từ các cơ sở sản xuất kinh doanh và dịch vụ chiếm trên 10% (4.4.2.1.01 - Hồ sơ xây dựng chương trình đào tạo nghề; 4.4.2.3.02 - Kế hoạch hội thảo; 4.4.2.1.03 - Danh sách các chuyên gia tham gia xây dựng chương trình đào tạo nghề Công nghệ ô tô; 4.4.2.3.04- Biên bản góp ý của các chuyên gia từ cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ).

Tự đánh giá chỉ số 4.4.2.3: Hoàn thành

a4. Chỉ số 4: Khi xây dựng chương trình dạy nghề có tham khảo các chương trình tương ứng của nước ngoài hoặc cập nhật những thành tựu khoa học, công nghệ mới liên quan đến chương trình dạy nghề.

Ngoài việc giảng dạy chuyên môn, các giáo viên, cán bộ quản lý của khoa đều được Ban giám hiệu quan tâm khuyến khích tham khảo các chương trình đào tạo của nước ngoài và cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến liên quan đến nghề Công nghệ ô tô. Ngoài ra, Khoa có sử dụng một số tài liệu của nước ngoài chủ yếu là các tài liệu có liên quan đến các trang thiết bị, mô hình dạy học hiện đại mà Khoa có, cũng như các tài liệu liên quan đến nghề Công nghệ ô tô để làm tài liệu tham khảo cho việc xây dựng chương trình đào tạo ( 4.4.2.3.01 - Tài liệu kỹ thuật, chuyển giao công nghệ).
Tự đánh giá chỉ số 4.4.2.4: Hoàn thành

b. Đánh giá tiêu chuẩn 

· Điểm mạnh: 

+ Chương trình đào tạo có sự tham gia của cán bộ, giáo viên trực tiếp giảng dạy và cán bộ từ các doanh nghiệp và cơ sở sử dụng lao động.

+ Đội ngũ Cán bộ, giáo viên dạy nghề Công nghệ ô tô có kinh nghiệm nhiều năm trong việc tham gia xây dựng và điều chỉnh chương trình nên công tác xây dựng và điều chỉnh chương trình được nhà trường tiến hành bài bản theo quy định của pháp luật. 

+ Các chuyên gia đầu ngành, những giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm luôn sẵn sàng, nhiệt tình tham gia giúp đỡ trường trong việc xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo.

+ Các cơ sở, doanh nghiệp thường xuyên trao đổi, góp ý để xem xét tính phù hợp của chương trình với thị trường lao động hiện nay.

· Những tồn tại:
+ Tổ chức lấy ý kiến về chương trình đào tạo nghề chưa được thực hiện rộng rãi.

c. Kế hoạch
+ Khoa tiếp tục điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo nghề cho phù hợp thị trường lao động.

2.2.4.2  Tiêu chí 4, Tiêu chuẩn 4.3: 
a. Đánh giá chỉ số

a1. Chỉ số 1: Trường có văn bản quy định về việc hàng năm rà soát, điều chỉnh, bổ sung chương trình dạy nghề phù hợp với kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
Nhà trường có văn bản quy định, kế hoạch về việc tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung chương trình dạy nghề hàng năm để phù hợp với sự phát triển công nghệ kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với kỹ thuật, công nghệ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; quy định việc tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung chương trình dạy nghề căn cứ nhu cầu của thị trường lao động hướng tới việc làm bền vững. Trong đó, quy định việc hàng năm phải lấy ý kiến nhận xét của người sử dụng lao động và người tốt nghiệp đã đi làm về sự phù hợp của chương trình dạy nghề với yêu cầu của thị trường lao động. (4.4.3.1.01 - Quy định về việc tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo)
Tự đánh giá chỉ số 4.4.3.1: Hoàn thành

a2. Chỉ số 2: Thực hiện việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung chương trình dạy nghề theo quy định.

Hàng năm, trường đã thực hiện việc định kỳ thu thập những ý kiến nhận xét, đánh giá của học sinh đã tốt nghiệp, của tổ chức sản xuất về sự phù hợp của chương trình dạy nghề. Qua tổng hợp phiếu góp ý kiến, trường tổ chức họp để đánh giá, đưa ra những nội dung trong chương trình đào tạo nghề cần điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với xu hướng đào tạo theo hướng tích cực hoá người học (4.4.3.2.01 - Hồ sơ điều chỉnh chương trình đào tạo; 4.4.3.2.02 - Kế hoạch tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo; 4.4.3.2.03 - Báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh, bổ sung).

Tự đánh giá chỉ số 4.4.3.2: Hoàn thành

a3. Chỉ số 3: Thực hiện việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung chương trình dạy nghề ngay khi phát hiện có thay đổi của công nghệ trong thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến chương dạy nghề.
Việc định kỳ thu thập những nhận xét đánh giá của giáo viên, chuyên gia từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, người học về chất lượng giáo trình giảng dạy nghề Công nghệ ô tô đáp ứng yêu cầu đổi mới về nội dung và phương pháp dạy học được thực hiện qua phiếu góp ý của học sinh sinh viên và học sinh sinh viên đã tốt nghiệp (4.4.3.3.01- Kế hoạch khảo sát đánh giá về công tác đào tạo; 4.4.3.3.02 – Phiếu khảo sát về sự phù hợp của chương trình dạy nghề với yêu cầu thực tiễn của thị trường lao động, báo cáo kết quả khảo sát; 4.3.3.03 – Báo cáo về việc sử dụng kết quả khảo sát; 4.4.3.3.04 – Kế hoạch rà soát điều chỉnh bổ sung chương trình dạy nghề)
Đồng thời việc tham khảo ý kiến của doanh nghiệp góp ý về nội dung tài liệu giảng dạy cũng được nhà trường thực hiện thường xuyên thông qua phiếu khảo sát của các doanh nghiệp liên kết đào tạo với trường và Hội đồng thẩm định giáo trình nghề Công nghệ ô tô (4.3.3.05 - Hồ sơ khảo sát của doanh nghiệp về mức độ đáp ứng của giáo trình đối với yêu cầu của chương trình đào tạo, đổi mới nội dung và phương pháp dạy học). 

Tự đánh giá chỉ số 4.4.3.3: Hoàn thành

b. Đánh giá tiêu chuẩn 

· Điểm mạnh: 

+ Chương trình đào tạo nghề Công nghệ ô tô được rà soát, điều chỉnh, bổ sung trên cơ sở chương trình khung của Bộ lao động - Thương binh và Xã hội. 

+ Chương trình được rà soát, điều chỉnh, bổ sung theo hướng mở, có sự tham gia của giáo viên dạy nghề, tổ chức sản xuất, kinh doang, dịch vụ; nội dung cập nhật được các công nghệ tiên tiến, khai thác tốt các trang thiết bị hiện có của khoa. 

· Những tồn tại:
+ Tổ chức lấy ý kiến về chương trình đào tạo nghề chưa được thực hiện rộng rãi.

c. Kế hoạch
+ Khoa tiếp tục lấy ý kiến và tham khảo các chương trình để điều chỉnh cho phù hợp với việc đào tạo các nghề đạt chuẩn Quốc tế và khu vực.
2.2.4.3  Tiêu chí 4, Tiêu chuẩn 4.4: 
a. Đánh giá chỉ số

a1. Chỉ số 1: Trường có văn bản quy định việc tổ chức biên soạn và phê duyệt giáo trình.

Nghề Công nghệ ô tô đào tạo hệ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng có chương trình khung và chương trình chi tiết, việc xây dựng và biên soạn chương trình được xem xét và phê duyệt thông qua các quy định xây dựng, biên soạn, nghiệm thu chương trình đào tạo nghề của Nhà trường (4.4.4.1.01- Quy định về việc xây dựng, biên soạn, thẩm định chương trình đào tạo nghề; 4.4.4.1.02- Quyết định ban hành chương trình đào tạo nghề; 4.4.4.1.03- Quyết định thành lập hội đồng thẩm định giáo trình đào tạo nghề).

Tự đánh giá chỉ số 4.4.4.1: Hoàn thành
a2. Chỉ số 2: Trường thực hiện tổ chức biên soạn và phê duyệt giáo trình đúng theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và của trường.
Năm 2008, căn cứ vào Quyết định số 58/2008/QĐ - BLĐTBXH, ngày 06 tháng 09 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định về chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề và hướng dẫn số 200/TCDN-TCN của Tổng cục dạy nghề, nhà trường đã thành lập Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo các hệ cao đẳng nghề và trung cấp nghề, và đã thành lập Ban xây dựng chương trình đào tạo nghề Công nghệ ô tô. Chương trình dạy nghề Công nghệ ô tô được xây dựng dựa trên cơ sở chương trình khung của Tổng cục Dạy nghề ban hành. 
      Năm 2011, căn cứ vào Thông tư 21/2011/TT – BLĐTBX, ngày 29/7/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho một số nghề thuộc các nhóm nghề Công nghệ kỹ thuật cơ khí - Mỹ thuật ứng dụng – Kế toán, kiểm toán - Công nghệ thông tin; nhà trường thành lập Hội đồng xây dựng chương trình đào tạo các hệ cao đẳng nghề và trung cấp nghề, và đã thành lập Ban xây dựng chương trình đào tạo nghề Công nghệ ô tô. Chương trình dạy nghề Công nghệ ô tô được xây dựng dựa trên cơ sở chương trình khung của Tổng cục Dạy nghề ban hành. (4.4.4.1.01- Quy định về việc xây dựng, biên soạn, thẩm định chương trình đào tạo nghề; 4.4.4.1.02- Quyết định ban hành chương trình đào tạo nghề; 4.4.4.1.03- Quyết định thành lập hội đồng thẩm định giáo trình đào tạo nghề).
Tự đánh giá chỉ số 4.4.4.2: Hoàn thành
a3. Chỉ số 3: Có đủ giáo trình của các mô-đun, môn học trong chương trình dạy nghề theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và của trường.

Giáo viên dạy nghề Công nghệ ô tô đã triển khai biên soạn giáo trình lưu hành nội bộ, đầu tư sách, tài liệu tham khảo cho các môn học/mô đun của các nghề đang đào tạo, đảm bảo đủ giáo trình của các mô-đun, môn học trong chương trình dạy nghề theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và của nhà trường (4.4.4.3.01 - Bản in giáo trình của các mô-đun, môn học trong chương trình dạy nghề). 

Tự đánh giá chỉ số 4.4.4.3: Hoàn thành
b. Đánh giá tiêu chuẩn 

· Điểm mạnh: 

Công tác biên soạn, thẩm định và phê duyệt giáo trình dạy nghề Công nghệ ô tô cấp trường, giáo trình nội bộ được triển khai có hệ thống, có quy định rõ ràng, cụ thể. Nhà trường đã ban hành những quy định, hướng dẫn phục vụ cho công tác biên soạn và thẩm định giáo trình. 100% giáo trình có ý kiến phản biện của các chuyên gia trong Hội đồng thẩm định. Nội dung của các giáo trình được các Hội đồng thẩm định đánh giá phù hợp với mục tiêu của các môn học, môđun, làm nổi bật được những trọng tâm trong chương trình, cập nhật được những tiến bộ của khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện cho giáo viên triển khai các phương pháp dạy học tích cực nhằm đạt được ý đồ sư phạm đề ra.


· Những tồn tại:
+ Chưa tự biên soạn được 100% giáo trình.

c. Kế hoạch
+ Khoa tiếp tục triển khai việc thẩm định giáo trình.
2.2.4.4 Tiêu chí 4, Tiêu chuẩn 4.5: 
a. Đánh giá chỉ số

a1. Chỉ số 1: Trường có văn bản quy định về việc tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung giáo trình.

        Công tác tổ chức rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, biên soạn giáo trình được nhà trường đưa vào Nghị quyết của Hội đồng đào tạo hàng năm và đã được xây dựng thành các quy định cụ thể (4.4.5.1.01 – Kế hoạch rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, biên soạn giáo trình; 4.4.5.1.02 – Quy định về việc tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung giáo trình). 
Tự đánh giá chỉ số 4.4.5.1: Hoàn thành
a2. Chỉ số 2: Trường tổ chức rà soát, điều chỉnh và bổ sung giáo trình theo quy định.

Căn cứ vào mức độ đáp ứng yêu cầu đổi mới về nội dung, phương pháp dạy học của tài liệu giảng dạy ở khoa biên soạn, nhà trường có kế hoạch lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của cán bộ quản lý, giáo viên giảng dạy, học sinh – sinh viên về mức độ đáp ứng của giáo trình đối với yêu cầu của chương trình đào tạo nghề Công nghệ ô tô. Sau khi thu thập ý kiến, Khoa tổng hợp báo cáo kết quả việc thực hiện kế hoạch,  lập kế hoạch thực hiện việc rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, biên soạn giáo trình đào tạo hàng năm đáp ứng yêu cầu đổi mới về nội dung, phương pháp dạy học (4.4.5.2.01 – Kế hoạch khảo sát đánh giá về công tác đào tạo hàng năm; 4.4.5.2.02 – Phiếu khảo sát về mức độ đáp ứng của giáo trình đối với yêu cầu của chương trình đào tạo, đổi mới nội dung và phương pháp dạy học; 4.4.5.2.03 – Biên bản họp khoa; 4.4.5.1.01 – Kế hoạch rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, biên soạn giáo trình; 4.4.5.1.02 – Quy định về việc tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung giáo trình). 
Tự đánh giá chỉ số 4.4.5.2: Hoàn thành
b. Đánh giá tiêu chuẩn 

· Điểm mạnh: 

Công tác rà soát, điều chỉnh và bổ sung giáo trình được triển khai có hệ thống, có quy định rõ ràng, cụ thể. Nhà trường đã ban hành những quy định, hướng dẫn phục vụ cho công tác rà soát, điều chỉnh và bổ sung giáo trình. 100% giáo trình được rà soát, điều chỉnh và bổ sung giáo trình có ý kiến phản biện của các chuyên gia trong Hội đồng thẩm định. Nội dung của các giáo trình được các Hội đồng thẩm định đánh giá phù hợp với mục tiêu của các môn học, môđun, làm nổi bật được những trọng tâm trong chương trình, cập nhật được những tiến bộ của khoa học kỹ thuật, tạo điều kiện cho giáo viên triển khai các phương pháp dạy học tích cực nhằm đạt được ý đồ sư phạm đề ra.


· Những tồn tại:
+ Chưa tự biên soạn được 100% giáo trình.

c. Kế hoạch
+ Khoa tiếp tục triển khai việc rà soát, điều chỉnh và bổ sung giáo trình.
2.5.1 Tiêu chí 5 Tiêu chuẩn 1 

a) Đánh giá chỉ số
a.1 Chỉ số 1: Trường có số lượng các phòng học, xưởng thực hành đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và quy mô đào tạo của nghề. 
Khoa cơ khí động lực có hệ thống xưởng thực hành với diện tích 1200 m2 được xây dựng phù hợp với việc bố trí các thiết bị ô tô cũng như nhu cầu của công tác đào tạo. Khoa cơ khí động lực cũng được xây dựng khu đào tạo chất lượng cao và phòng thí nghiệm điện tử ô tô với diện tích 300 m2. Khoa có 4 phòng lý thuyết diện tích 240 m2 phục vụ công tác giảng dạy các môn học lý thuyết (5.1.a.01 – Hình ảnh các xưởng thực hành và khu chất lượng cao; 5.1.a.02 – Bảng thống kê các phòng học và xưởng thực hành nghề công nghệ ô tô; 5.1.a.03 – Hồ sơ thiết kế xưởng ô tô; 5.1.a.04 – Hồ sơ hoàn công xưởng ô tô; 5.1.a.05 – Báo cáo công việc sử dụng cơ sở vật chất xưởng ô tô)
Tự đánh giá chỉ số 5.1.1: Hoàn thành

a.2 Chỉ số 2: Các phòng học, xưởng thực hành bảo đảm quy chuẩn xây dựng.
Xưởng ô tô được xây dựng đảm bảo quy chuẩn xây dựng, được thiết kế hợp lý phục vụ công tác đào tạo. Xưởng ô tô có kết cấu, kiến trúc và nội thất đảm bảo các yêu cầu về an toàn, hệ thống chiếu sáng, thông gió đúng quy chuẩn, hệ thống khí nén, hệ thống điện, hệ thống nước được thiết kế quy chuẩn (5.1.b.01 – Hình ảnh các xưởng thực hành; 5.1.b.02 – Hồ sơ thiết kế xưởng ô tô; 5.1.b.03 – Hồ sơ hoàn công xưởng ô tô)

Tự đánh giá chỉ số 5.1.2: Hoàn thành

a.3 Chỉ số 3: Trường có văn bản quy định về quản lý, sử dụng và sửa chữa, bảo dưỡng các phòng học, xưởng thực hành; Các phòng học, xưởng thực hành được bảo dưỡng theo quy định, đảm bảo hoạt động bình thường.
Trường có hệ thống văn bản quy định về công tác bảo dưỡng các xưởng thực hành, phòng học thường xuyên và theo định kỳ. Các xưởng thực hành được bảo dưỡng thường xuyên và theo định kỳ hằng năm, kết thúc năm học (5.1.c.01 – Kế hoạch bảo dưỡng xưởng thực hành và phòng học; 5.1.c.02 – Báo cáo công tác bảo dưỡng phòng học, xưởng thực hành)
Tự đánh giá chỉ số 5.1.3: Hoàn thành

b) Đánh giá tiêu chuẩn

- Điểm mạnh: 
Hệ thống xưởng thực hành được xây dựng mới, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật, kiến trúc đẹp nhà xưởng phù hợp. Qui hoạch nội bộ thuận tiện cho việc vận chuyển và lắp đặt các thiết bị.
- Những tồn tại: 
Nhà xưởng vấn đề thông gió còn chưa tốt, xưởng còn nóng vào buổi trưa.
Xưởng còn thiếu một kho lạnh để bảo quản các thiết bị điện tử và sơn ô tô.
c) Kế hoạch: 
Năm học 2014-2015, khoa cơ khí động lực sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện công việc mở thêm các cửa xưởng để đảm bảo thông thoáng tốt hơn. 

Xây dựng kế hoạch sửa chữa xưởng hàng năm
2.5.2 Tiêu chí 5 Tiêu chuẩn 2 

a) Đánh giá chỉ số
a.1 Chỉ số 1: Trường có đủ chủng loại thiết bị dạy nghề theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; trường hợp chưa có quy định về danh mục thiết bị dạy nghề phải có đủ chủng loại thiết bị dạy nghề đáp ứng yêu cầu đã được xác định trong chương trình đào tạo. 
Thiết bị dạy nghề ở khoa cơ khí động lực hàng năm được đầu tư bổ sung theo chương trình mục tiêu, đầu tư bám sát danh mục thiết bị dạy nghề theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Khoa vì vậy khoa cơ khí động lực có đủ chủng loại thiết bị dạy nghề đáp ứng yêu cầu đã được xác định trong chương trình đào tạo ngành công nghệ ô tô. (5.2.a.01 – Danh mục tài sản thiết bị ngành công nghệ ô tô của trường; 5.2.a.02 – Danh mục thiết bị dạy nghề theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
Tự đánh giá chỉ số 5.2.1: Hoàn thành

a.2 Chỉ số 2: Trường có đủ số lượng thiết bị dạy nghề phù hợp với quy mô đào tạo.
Hàng năm khoa cơ khí động lực được đầu tư bổ sung trang thiết bị theo chương trình mục tiêu và trường cũng tạo điều kiện cho giáo viên chế tạo các mô hình thiết bị hỗ trợ để phục vụ công tác giảng dạy, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo. Các xưởng thực hành được trang bị nhiều trang thiết bị hiện đại, phù hợp với chuyên môn đào tạo ngành công nghệ ô tô 
Các xưởng thực hành có đủ thiết bị đảm bảo 1 học sinh, sinh viên / 1 thiết bị  và bộ dụng cụ. (5.2.b.01 – Danh mục trang thiết bị các phòng học Sổ lên lớp hàng ngày; 5.2.b.02 – Thống kê tỷ lệ người học/thiết bị thực hành chính, người học/phòng học chuyên môn hóa, người học/bộ dụng cụ, tài liệu học tập theo cá nhân hoặc theo nhóm)
Tự đánh giá chỉ số 5.2.2: Hoàn thành

a.3 Chỉ số 3: Các thiết bị dạy nghề của trường đảm bảo hoạt động bình thường, đáp ứng yêu cầu chương trình đào tạo.
Các thiết bị xưởng ô tô được bảo dưỡng thường xuyên  vào dịp hè, nên thiết bị luôn được duy trì trong tình trạng tốt đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo. (5.2.c.01 – Kế hoạch bảo dưỡng xưởng ô tô; 5.2.c.02 –  Sổ hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị; 5.2.c.03 – Biên bản kiểm tra bảo dưỡng trang thiết bị; 5.2.c.04 – Nhật ký kiểm tra; 5.2.c.05 – Báo cáo công tác quản lý các thiết bị phục vụ đào tạo nghề)
Tự đánh giá chỉ số 5.2.3: Hoàn thành

a.4 Chỉ số 4: Các thiết bị dạy nghề được bố trí hợp lý, an toàn, thuận tiện cho việc đi lại, vận hành, bảo dưỡng và tổ chức hoạt động dạy và học.

Các  trang thiết bị, dụng cụ trong xưởng thực hành được bố trí hợp lý, an toàn, thuận tiện cho việc đi lại, vận hành, bảo dưỡng, tổ chức, hướng dẫn thực hành (5.2.d.01 – Tờ trình và bản vẽ lắp đặt thiết bị trong các xưởng thực hành; 5.2.d.02 – Quy định về việc bố trí, lắp đặt các trang thiết bị dạy học; 5.2.d.03 – Sơ đồ bố trí lắp đặt trang thiết bị; 5.2.d.04 – Phiếu khảo sát về việc bố trí sắp xếp trang thiết bị dạy nghề; 5.2.d.05 – Hình ảnh chụp các xưởng thực hành công nghệ ô tô)
Tự đánh giá chỉ số 5.2.4: Hoàn thành

b) Đánh giá tiêu chuẩn

- Điểm mạnh: 
Thiết bị được đầu tư tương đối nhiều và đồng bộ đáp ứng được yêu cầu của công tác đào tạo ngành công nghệ ô tô ở trường. Công tác bảo trì bảo dưỡng thiết bị được thực hiện tốt, thiết bị luôn được giữ gìn vệ sinh, nhà xưởng luôn được quét dọn sạch sẽ. 

- Những tồn tại:
 Việc đầu tư thiết bị xưởng mặc dù được quan tâm đầu tư khá nhiều tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng hoàn toàn được với sự phát triển của công nghệ ngoài xã hội. 
c) Kế hoạch: 
Năm học 2014 -2015, lên kế hoạch đầu tư thêm các thiết bị hiện đại cập nhật sự phát triển của công nghệ

Sắp xếp xưởng thực hành tạo sự thẩm mỹ.

2.5.3 Tiêu chí 5 Tiêu chuẩn 3 

a) Đánh giá chỉ số
a.1 Chỉ số 1: Trường có văn bản quy định về quản lý, sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị và đồ dùng dạy học
Trường đã xây dựng hoàn chỉnh hệ thống văn bản quy định quy trình sử dụng, bảo dưỡng trang thiết bị đồ dùng dạy học.
(5.3.a.01- Quy chế quản lý đầu tư, khai thác sử dụng vật tư, trang thiết bị;  5.3.a.02- Nội quy phòng học, xưởng thực hành; 5.3.a.02- Sổ hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị)
Tự đánh giá chỉ số 5.3.1: Hoàn thành

a.2 Chỉ số 2: Các thiết bị và đồ dùng dạy học có hồ sơ quản lý rõ ràng và được sử dụng đúng quy định.
Khoa có hồ sơ quản lý rõ ràng sử dụng đúng quy định. Có hệ thống quản lý việc cấp phát, thu nhận trang thiết bị hàng hoá nên thiết bị, hàng hóa, vật liệu được cấp phát theo đúng quy trình. Các thiết bị cũ kỹ, lạc hậu tồn kho lâu thường xuyên đưa vào kho chung để thanh lý hàng năm. (5.3.b.01- Hồ sơ quản lý tài sản, thiết bị; 5.3.b.02- Nội quy phòng học, xưởng thực hành; 5.3.b.03- Quy chế quản lý đầu tư, khai thác sử dụng vật tư, trang thiết bị; 5.3.b.04- Sổ hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị; 5.3.b.05- Kế hoạch bảo trì bảo dưỡng trang thiết bị; 5.3.b.06- Biên bản kiểm tra bảo dưỡng trang thiết bị; 5.3.b.07- Biên bản nghiệm thu bảo dưỡng, sữa chữa)
Tự đánh giá chỉ số 5.3.2: Hoàn thành

a.3 Chỉ số 3: Các thiết bị và đồ dùng dạy học được bảo trì, bảo dưỡng định kỳ theo quy định của trường và nhà sản xuất.
Các máy móc, trang thiết bị đều có hồ sơ xuất xứ, nơi, năm sản xuất đảm bảo tính đồng bộ của các trang thiết bị và được bảo dưỡng thường xuyên 
(5.3.c.01- Sổ hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị; 5.3.c.02- Kế hoạch bảo trì bảo dưỡng trang thiết bị; 5.3.c.03- Biên bản kiểm tra bảo dưỡng trang thiết bị; 5.3.c.04- Nội quy phòng học, xưởng thực hành; 5.3.c.04- Báo cáo công tác quản lý, bảo dưỡng hàng năm)
Tự đánh giá chỉ số 5.3.3: Hoàn thành

a.4 Chỉ số 4: Các thiết bị và đồ dùng dạy học đảm bảo các yêu cầu về an toàn, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường trong quá trình sử dụng, bảo dưỡng.
Các xưởng được bố trí các thiết bị máy móc rất khoa học, thuận tiện cho việc thường xuyên kiểm tra, bảo quản, theo dõi an toàn, phòng chống mất mát thiết bị. Hệ thống bảo quản tốt như các xưởng đều có hệ thống chiếu sáng, thông thoáng. Các xưởng được quét dọn thường xuyên giữ gìn vệ sinh sạch sẽ.  (5.3.d.01- Quy định về việc bố trí, lắp đặt các trang thiết bị dạy học; 5.3.d.02- Sơ đồ bố trí lắp đặt trang thiết bị; 5.3.d.03- Chứng nhận kiểm định an toàn các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt; 5.3.d.04- Các biên bản thanh kiểm tra)
Tự đánh giá chỉ số 5.3.4: Hoàn thành

b) Đánh giá tiêu chuẩn

- Điểm mạnh: Các thiết bị dạy nghề hiện đại đáp ứng trình độ công nghệ của ngành công nghệ ô tô hiện nay. Học sinh được trang bị đầy đủ dụng cụ cho hoạt động học thực hành, đảm bảo về mặt mỹ quan, an toàn và điều kiện môi trường học tập. Thiết bị được đầu tư có tính đồng bộ.

- Những tồn tại:
 Chưa có nhân viên bảo trì thiết bị.
c) Kế hoạch: 
Hoàn thiện các quy trình sử dụng, bảo trì bảo dưỡng trang thiết bị, thực hiện công tác bảo dưỡng thiết bị vào các dịp hè, sử dụng các phiếu để theo dõi hoạt động của thiết bị.
2.5.4 Tiêu chí 5 Tiêu chuẩn 4
a) Đánh giá chỉ số
a.1 Chỉ số 1: Trường có quy định về việc quản lý, cấp phát, sử dụng vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ hoạt động dạy và học.
Trường có xây dựng hoàn thiện  hệ thống văn bản quy định việc quản lý, cấp phát, sử dụng vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ hoạt động dạy và học. Có hệ thống quản lý việc cấp phát, thu nhận vật tư hàng hoá nên vật tư, hàng hóa, vật liệu được cấp phát theo đúng quy trình. (5.4.a.01- Phiếu xuất kho, 5.4.a.02- Phiếu nhận dụng cụ, nguyên liệu; 5.4.a.03- Quy chế quản lý đầu tư, khai thác sử dụng vật tư, trang thiết bị; 5.4.a.04- Quy định về quản lý kho vật tư, thiết bị; 5.4.a.05- Quy trình thủ tục mua sắm cấp phát vật tư)
Tự đánh giá chỉ số 5.4.1: Hoàn thành

a.2 Chỉ số 2: Tổ chức việc quản lý, cấp phát, sử dụng vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu theo quy định. 
Tổ chức quản lý việc cấp phát, thu nhận vật tư hàng hoá nên vật tư, hàng hóa, vật liệu được cấp phát theo đúng quy trình mà nhà trường đã quy định. 
(5.4.b.01- Hồ sơ chứng từ xuất nhập kho; 5.4.b.02- Biên bản kiểm kê kho; 5.4.b.03- Quy trình mua sắm, sử dụng vật tư;  5.4.b.04- Sổ theo dõi cấp phát vật tư; 5.4.b.05- Báo cáo đánh giá về cấp phát vật tư nguyên, nhiên, vật liệu) 
Tự đánh giá chỉ số 5.4.2: Hoàn thành

a.3 Chỉ số 3: Trường có kế hoạch vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu cho từng học kỳ, năm học.
Hàng năm từ đầu năm khoa đã lập kế hoạch vật tư nguyên liệu cho cả năm học.
(5.4.c.01- Kế hoạch vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu hàng năm; 5.4.c.02- Dự trù sử dụng vật tư nguyên, nhiên,vật liệu hàng năm;5.4.c.03- Tờ trình mua vật tư)
Tự đánh giá chỉ số 5.4.3: Hoàn thành

a.4 Chỉ số 4: Vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu được cung cấp kịp thời, đầy đủ theo kế hoạch và tiến độ đào tạo.
Khoa luôn thực hiện theo kế hoạch vật tư từ đầu năm và có sự bổ sung mua vật tư tuỳ theo yêu cầu thực tế của từng thời điểm để đảm bảo vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu được cung cấp kịp thời, đầy đủ theo kế hoạch và tiến độ đào tạo.

(5.4.d.01- Báo cáo thực hiện kế hoạch, tiến độ đào tạo học kỳ, năm học; 5.4.d.02- Báo cáo công tác đảm bảo vật tư nguyên nhiên vật liệu hàng năm; 5.4.d.03- Sổ lên lớp)
Tự đánh giá chỉ số 5.4.4: Hoàn thành

b) Đánh giá tiêu chuẩn

- Điểm mạnh: Khoa có hệ thống kho riêng với điều kiện bảo quản tốt các trang thiết bị, hàng hoá, vật liệu. Vật tư được đáp ứng đầy đủ với nhu cầu thực tập của sinh viên.   

- Những tồn tại:
Giáo viên kiêm nhiệm phụ trách kho vì vậy việc quản lí chưa chặt chẽ.

c) Kế hoạch: 
Hoàn tất văn bản hướng dẫn, tổ chức các hoạt động quản lý kho.

Biên soạn các biểu mẫu giúp cho giáo viên kiêm nhiệm phụ trách kho dể quản lí.
2.5.5 Tiêu chí 5 Tiêu chuẩn 5
a) Đánh giá chỉ số
a.1 Chỉ số 1: Trường có thư viện; thư viện có đủ giáo trình đã được trường phê duyệt, mỗi loại giáo trình đảm bảo tối thiểu 10 bản in hoặc file mềm; hình thức phục vụ phù hợp với nhu cầu tra cứu của nhà giáo dạy nghề và học sinh, sinh viên.
Thư viện trường được trang bị đủ giáo trình đã được trường phê duyệt, mỗi loại giáo trình đảm bảo tối thiểu 10 bản in hoặc file mềm; hình thức phục vụ phù hợp với nhu cầu tra cứu của nhà giáo dạy nghề và học sinh, sinh viên.
(5.5.a.01- Quy định về tổ chức và hoạt động của thư viện; 5.5.a.01- Danh mục, số lượng giáo trình nghề Hàn tại thư viện;  5.5.a.01- Danh mục, số lượng giáo trình nghề Hàn theo chương trình đào tạo; 5.5.a.01- Phiếu khảo sát)
Tự đánh giá chỉ số 5.5.1: Hoàn thành

a.2 Chỉ số 2:  Thư viện được tin học hóa, có các tài liệu điện tử, được nối mạng, bảo đảm các thiết bị hoạt động bình thường  phục vụ thuận lợi cho nhu cầu tra cứu của nhà giáo và học sinh, sinh viên.
Thư viện được trang bị phòng máy tính có kết nối internet, có các tài liệu điện tử, được nối mạng, bảo đảm các thiết bị hoạt động bình thường  phục vụ thuận lợi cho nhu cầu tra cứu của nhà giáo và học sinh, sinh viên.
(5.5.b.01- Danh mục thiết bị, máy tính tại thư viện 5.5.b.02- Phần mềm quản lý thư viện; 5.5.b.03- Sơ đồ mạng LAN tại thư viện; 5.5.b.04- Hợp đồng nối mạng Internet; 5.5.b.05- Hợp đồng ký kết trao đổi thông tin, tư liệu; 5.5.b.06- Báo cáo công tác trao đổi thông tin, tư liệu hàng năm; 5.5.b.07- Danh mục tài liệu điện tử;  5.5.b.08- Danh mục giáo trình tài liệu tham khảo)
Tự đánh giá chỉ số 5.5.2: Hoàn thành

b) Đánh giá tiêu chuẩn

- Điểm mạnh: 
- Những tồn tại:
c) Kế hoạch: 
2.2.23 Tiêu chí: 7 - Tiêu chuẩn 7.1

a) Đánh giá chỉ số
a.1. Chỉ số 3: Trường định kỳ tổ chức cho học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học hoặc thi tay nghề phù hợp với chương trình đào tạo.
Tự đánh giá chỉ số: Hoàn thành

b) Đánh giá tiêu chuẩn
- Điểm mạnh:
- Những tồn tại:
c) Kế hoạch:
PHẦN 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN

Qua thực hiện việc tự kiểm định của khoa năm 2014. Khoa nhận thấy những mặt đã làm được và những mặt cần phát huy trong năm này như sau :

Những mặt đã làm được:

· Đội ngũ cán bộ, giáo viên đạt chuẩn theo qui định. Khoa đã tổ chức cho cán bộ, giáo viên đi thâm nhập thực tế tại các doanh nghiệp để học tập nâng cao chuyên môn và nghiệp vụ.

· Chương trình đào tạo luôn được cập nhật, điều chỉnh phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động. Được sự đóng góp của các chuyên gia và doanh nghiệp.

· Cơ sở vật chất đảm bảo cho hoạt động dạy nghề. Trang thiết bị máy móc được đầu tư, bổ sung đáp ứng cho việc giảng dạy lí thuyết và thực hành kỹ năng hành nghề. Công tác bảo trì bảo dưỡng được thực hiện thường xuyên.
· Đội ngũ giáo viên tham gia tích cực các hoạt động như chế tạo thiết bị dạy nghề, hướng dẫn sinh viên tham gia hội thi học sinh giỏi nghề.
Những mặt còn tồn tại:

· Việc định kỳ thu thập lấy các ý kiến đánh giá về chương trình, giáo trình, nội dung, phương dạy học tích cực của chuyên gia, cơ sở sản xuất, cán bộ quản lý, giáo viên, người  học còn hạn chế.

· Chưa có các bài báo, công trình nghiên cứu khoa học đăng trên các báo, tạp chí, các ấn phẩm khoa học quốc tế, trung ương và địa phương.

	
	
	Quận 9, ngày 30 tháng 09 năm  2014

	
	
	TRƯỞNG KHOA 

(ký, đóng dấu)
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